Thánh Tích Ấn Độ 


ĐẤT KHÁCH QUÊ NHÀ 


NGÀN DẶM ĐƯỜNG XA 


Chương Trình Chiêm Bái, Tham Quan 
Thánh Tích Ấn Độ 
13-10-2019 - 23-10-2019 


Chuyến Du Khảo 10-2019 


". 
.(GOVISXNA)_: 





Ấn Độ 5 





_=_— 1D na 
TỊ ì 


(Tỳ-sách-a) `. 


AYODHYA 


























6 Chuyến Du Khảo 10-2019 


Vài dòng về tuyến đường 
Thời gian di chuyển đến Ấn Độ, một ngày đi và một 
ngày về, còn lại 8 ngày để đến những nơi cần đến. 





Máy bay từ Saigon đến 
bangkok, dừng lại khoảng vài 
tiếng đồng hồ, ngồi chờ nơi cà 
phê starbuck để tránh cái nóng 

“N z : buổi trưa, có thể nóng hơn đất 
đ/NỆU -- _ DA) ` s4 A Saigon. Chờ đến chiều mới có 
đu VNI t T"~./ RE chuyến bay tiếp về new Delhi. 
VÝ) ⁄/ Phi trường đất Thái khá sang 


trọng. 
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Chuyến bay đến Delhi khá dài, đến phi trường quốc tế 
Indira Gandhi đã tối sãm, xuống máy bay bắt đầu nhìn thấy 
ngôn ngữ lạ. 

Nếu không có tiếng Anh, thì thật không biết đi về đâu 
trên sân bay với nhiều mũi tên chỉ đường này. 


Đọc xem! Có lẽ đến chỗ trình visa, hóa ra tiếng Indus 


đọc là đÌ§I visã 
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Sân bay được đặt theo tên của cựu thủ 
tướng Indira Gandhi (1917-1984), bà làm hai 
nhiệm kỳ thủ tướng tại Ấn (Indira Gandhi là 
con gái của cựu thủ tướng Jawaharlal Nehru 
— Nehru là người gia nhập phong trào độc lập 
cùng với Mahatma Gandlhi). 







Yu camnot shakc 


hands witft a Visa on Arrival 
c[enchcd ƒst _= GIHIEEIRE-IRšII 
~ d[ndira , 


[44 Nhưng lndira Gandhi không có bà con với 
% IMahatma Gandhi. 


Ban đầu nghe tên phi trường có chữ 
Gandhi đã liên tưởng đên kb2)221LU2 Siệcóc|J HD 


người được dân tộc Ấn Độ coi như bậc 
thánh, người chủ trương ' 'bất bạo lực”. 

Trên tiền giấy có in hình Mahatma 
Gandlhhi. 
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Lúc chờ nhập cảnh, cảm giác lâu hơn với những hàng 
người dài ngoằng. 


ì ⁄ 'TJNE 





Ra được đến đường trời tối sãm, nhưng được choàng 
một vòng hoa đón tiếp, chắc người chờ đón quá lâu, đến 
nỗi hoa không còn tươi nổi! 

Đường về khách sạn lại khá xa. Đến nơi dường như gần 
hay hơn 12 giờ đêm thì phải. Gặp nhau đành chào good 


morning. 





Trình tự cuộc đời Đức Phật: Đản sinh (Lâm-tÿ-ni) — vượt thành tìm 
đạo (Ca-tỳ-la-vệ) — khỗ hạnh — bát cháo Sujata — sông Ni-liên-thiền — 
thành đạo (Bồ-đề) — chuyển pháp luân (Lộc Uyên) — thuyết pháp nơi 
Trúc Lâm (Vương Xá) — vườn Kỳ viên ( Ba-la-nai) — Tỳ xá ly — nhập diệt 
(Câu-thi-na). 

Những chuyến hành hương được tổ chức khá nhiều cho 
những năm qua, và những ký sự cũng được ghi lại và phổ 
biến khá nhiều trên sách và trên mạng, nên người viết cũng 
băn khoăn, chưa biết nên øhi lại những øì. Có lẽ chỉ biết 
ngay nơi chân mình đang đứng cảm nhận được øì mà thôi. 
Bởi nơi nào cũng để lại một nhắc nhở sâu sắc trong tâm về 
lời vô ngôn của Đức Phật. Có lẽ chừng ấy đã là quá nhiều 
cho một chuyến du khảo và chiêm bái. 


Theo chân chuyến đi, vì để “tiết kiệm” thời gian và kinh 
phí, đành đi theo tuyến đường thuận tiện nhất. 


Hành trình: 
1- Taj Mahal, Agra, Uttar Pradesh, India (Đền có kiến trúc độc đáo) 


2- Sankisa Basantpur, Uttar Pradesh, India (Nơi Đức Phật bước 
xuông từ trời Đao-lợi) 

3- Shravasiti, Uttar Pradesh, lndia (thành Xá-vệ) 

4- Qua biên giới Nepal đến Lumbini (Lâm-tỳ-ni) 

9- Kapilvastu, Nepal (thành Ca-ty-la-vệ) 

6- Qua biên giới Nepal trở lại Ân Độ 

7- Parinirvana Stupa, Kushinagar, Uttar Pradesh, India (Phật Niết- 
bàn) 

8- Matha Kuar Shrine, Kushinagar, Uttar Pradesh, lndia 


The Matha Kuar shrine has a statue of Buddha dating baock to the 
10th century. This 3 m high statue is said to have been built of a single 
sfone. 


9- Tháp xá lợi Phật của bộ tộc Malla 
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10- Cunda stupa (Người cúng buổi ăn cuối cùng) 
Đoạn sông Gandak 


11- Buddhist stupa Kesariya (Nơi Đức Phật gửi tặng chiếc bình bát 
cho Bộ Tộc Litchavi khi Ngài trên đường vê Câu-thi-na để nhập Niết- 
Bàn). 


12- Vaishali (Tỳ-xá-ly) 
13- Tháp xá-lợi Phật của bộ tộc Lichchavi 


Qua sông Hằng: Kacchi Dargah Bidupur Bridge 9.76 km (cây cầu 
qua sông Ganga) 


14- Rajgir (kinh đô của vương quốc Magadha [Ma-kiệt-đà]) 

15- Gridhrakuta (Linh Thứu Sơn) 

16- Venuvana Bamboo Groove — Rajgir, Bihar (Trúc Lâm Tinh xá) 
†17- Ancient Nalanda ỦUniversity (Đại học Na-lan-đà) 

18- Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng) 

19- Sarnath (Lộc Uyên — Vườn Nai) 

20- Varanasi (Ba-la-nai) 
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Ngày 2 — 14/10/2019: Dehili —Taj Mahah — Sankasia 
Tình là vĩnh cửu 

Vĩnh cửu là tiếng Hán Việt, vĩnh có nghĩa lâu dài mãi 
mãi, cửu cũng là lâu dài mãi mãi. Ghép lại coi như là mãi 
mãi (forever)! Không có kết thúc! 

Nên đi hay không đến ngôi đền nổi tiếng được coi là 
Di sản thế giới của UNESCO (World Heritage Site). Đến 
viếng vì nơi đó được công nhận là di sản hay những gì ẩn 
chứa đâu đó về một điều vĩnh cửu. Nhất trí là nên đi, phải 
đi và cần đi! 

Tuyến đường hành trình chỉnh sửa lại, thay vì bay đến 
Lucknow, bây giờ chuyển sang đi xe bus đến Taj Mahal. 

Đường highway xe chạy bon bon. 
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Mahal Ô) › `. Hïnh cắt trong phim một đoạn đường 
'> sẾ l8 2ˆ ẽ J — Shikohabadg trên highway. 


Nhìn thấy bảng chỉ đường có rẽ về Mathura, nhớ thầy 
Huyền Trang lúc trước có đến đây ghi rằng: 
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“Đi về hướng Đông 500 dặm đến xứ Mathura 
(Mạt-thố-la ##¿##). Nơi đây bắt đầu thuộc miền 
sông Hằng, khí hậu nóng, đất đai phì nhiêu, trồng 
nhiều xoài. Tính tình người dân lương thiện, tôn 
trọng đạo đức, tu tập Phật pháp. 





Có hai mươi ngôi chùa, tăng đồ hơn hai ngàn, tu 
Tượng Phật tại tập theo Đại thừa vả Tiêu thừa. Có tháp thờ các 
Mathura từ thế đại đệ tử như Xá-lợi-phât, Mục-kiên-liên, Ma-ha 


kỷ II rước công Ca-chiên-diên, Ưu-ba-li, A-nan, La-hầu-la... 
nguyên. 


Tiên về hướng Đông chừng 5 dặm đến ngọn đồi, có tháp 
thờ móng tay Phật do Õ-ba-cúc-đa §ï##JZ (Upagupta) 
dựng nên bên sườn đồi, công vào là một hẻm núi. Phía 
Bắc ngôi tháp này có một ngôi thất đá là nơi Tôn giả Cận 
Hộ thuyết pháp độ chúng sanh.” 


Đi bộ thì đâu cũng đến, đi xe thì khả di, còn đi máy bay 
thì khó mà ghé vào đâu được! Nhưng thôi “chẳng mấy 
chốc” là đến Argra. 


vở ⁄ 
\Ñ / 
AgraFort. ˆ 
Í Kachhpura 
Ö . K 
ra 2 \ ®öWx 
JÏ _. 
TeT SG OTaj Mahal 
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Xe đi ngang Agra Fort, nhìn quá hùng vĩ, còn gọi là pháo 
đài đỏ, nhìn tường thành với gạch nung cát đá đỏ, cách Ta] 
Mahal 2,5 km, tuy cũng được Unesco coi là di sản thế giới 
nhưng phải xem Taj Mahal trước, sau sẽ đến viếng pháo đài 
này. Qua khung kính xe, cũng chụp được một cái hình. 


Trên xe, hướng dẫn đoàn tranh thủ thông báo, những 
điều lưu ý trước khi vào. Nghe rất nhiêu khê, không được 
đem nhiều thứ... chỉ nên đem theo giấy tờ và tiền bạc là tốt 
nhất, mọi thứ để lại, nhất là bút chì (hồi sau khi vào sẽ rõ 
vì sao), nhưng may là còn được đem điện thoại. Vào cổng 
mua vé kèm một cái bọc giày, dùng lúc nào thì hồi sau sẽ rõ. 





Qua khỏi cổng kiểm soát, bước vào trong nhìn thấy tòa 
nhà, ngạc nhiên sao màu gạch nung nhỉ, nhớ xem hình trên 
mạng đền TaJ Mahal màu trắng cẩm thạch. Từ lúc vào cổng 
đến giờ chỉ thấy tường thành gạch đỏ, lâu đài gạch đỏ. 

Cái nhanh nhẹn của ý thức dễ nhảy ra so sánh và phê 
phán, nên nhiều sai lầm là đây. 
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Đi vào một đỗi nữa, thì một tòa lâu đài qua hình ảnh 
từng thấy đang trước mắt. Cái nhìn thấy tận mắt và qua 
hình ảnh thật khác xa, dù hình bóng vẫn giống vậy. 

Bỏ qua đám đông, bỏ qua những tình sử và những câu 
chuyện về tòa lâu đài này, thì quả thật là tuyệt tác nguy 
nøa, chỉ nghĩ là trong cổ tích. Có lẽ vì vậy người ta phải lên 
đường để chạm mặt điều đang muốn tới! 
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ˆ 
ˆ 
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Hướng dẫn viên chỉ một chỗ để chụp hình mới lạ hơn. Và 
cũng tự cho rằng cái mới lạ dễ nhớ lâu. 


Nhưng bầu trời cao rộng kia 
vẫn mênh mông hơn! Thật khó 
mà kết luận về một cái khung. 
Nhưng người ta vẫn thường nói, 
một cái cùm bằng vàng, vẫn là 
một cái cùm! 





Đi gần đến lâu đài, nhớ nghe 
kể, phía trước là hồ nước phản ị 
chiếu bóng tòa nhà, ban đêm : 
lung linh hơn. Nhưng bây giờ là 
nắng gắt và tất cả hồ không có 
một chút nước, khiến không khí 
thêm nóng bức. Còn đâu trong 
suy tưởng, sẽ nhìn thấy bóng 
tòa nhà và bóng mình in trên 
nƯỚc. 





Trước khi bước lên vào khuôn viên lâu đài là lúc ai cũng 
phải mang bao giày nylon vào giày mình, để giữ sạch lâu 
đài. Đến gần, chạm vào những khối đá trắng, mới hiểu, nếu 
cho đem bút chì vào, thì sẽ vô số tên được ghi trên nên vách 
đá để biểu trưng tình mình cũng vĩnh cửu như ai kia. 
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Bước vào cửa tòa lâu đài, những tưởng tượng về một tòa 
nhà kiệt tác, một lần nữa lại biến mất, chỉ có hai quan tài đá 
trắng. Không có øì khác. Không còn øì khác. Cuối cùng chỉ 
là một nấm mồ. Chỉ là vậy, chỉ là vậy! 


HÀ A2 AŸÏ 
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4 Không được chụp 
° l4 hình, nên đành 
mượn bức hình trên 
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Có còn gặp lại nhau không 
Mai kia mốt nọ, hẹn hờ cho 0uil 
Kiến trúc lâu đài và hoa văn đều khá lạ, nhưng chứa 
trong lòng nó nhiều ẩn khuất ngậm ngùi, về hai quan tài 
kia hay về tòa lầu đài quá sức tinh vi, từng đường chạm trỗ 
thầm øiữ lại những øì đã xảy ra trên từng hoa văn kia. 
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Ra khỏi Taj Mahal, trời chiều, đường về Sankisa còn 
khá xa, không kịp ghé pháo đài đỏ, mà quan trọng nhất là 
không còn ước muốn ghé vào. Chứ nếu không thì tam tứ 
núi cũng trèo, sá chi vài mươi phút thăm viếng. 


Rời Taj Mahal, đường còn phẳng phiu trên highway, qua 


đến Karhal mới rẽ vào đường nhựa nhỏ. 
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Đường về 
Sankisa, qua đoạn 
Bhogaon không 
còn đường nhựa 
nên gập ghềnh, 
khúc khủyu. Xe 
dẫn xóc để biết 
đường về miền quê 
còn vất vải 


Nơi gọi là khách sạn duy nhất ở Sankisa, cũng hoành tráng! 


Có lẽ nhờ ` 
những đoàn 5 
khách chiêm 
bái thánh tích, 
nên phát sinh . 
một khách sạn " 
chỉ mở cửa 
vào mùa hành 
hương. 
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Ai người đến được 
Ngày 3- 15/10/2019 : Sankasia — Sravasti (Xá-vệ) 





Sáng sớm, mặt trăng chưa khuất hẳn, lên sân thượng, 
tầm mắt nhìn theo đàn chim đang bay về nơi đâu! 

Mặt trời chưa ló dạng nhưng đã có vầng hồng nơi chân 
trời xa, ngày hôm qua đã lui vào đâu đó, nhưng công án 
tình là vĩnh cửu, còn dọc đường dài. 


Đoàn chuẩn bị đến Sankassa. 
Thầy Huyền Trang khi đến đây ghi lại rằng: 


Đông 200 dặm đến Kapitha (Kiếp-tỉ-tha #t1:ft:). Khí hậu đất 
đai như những vùng trên, người ham học, nhiều tác phẩm 
nghệ thuật. Có bốn ngôi chùa, tăng đồ hơn hai ngàn người, 
học theo Tiểu thừa Chánh lượng bộ. 


Truyện tích kể, đây là nơi đức Phật từ cõi Tam thập tam 
thiên (cõi trời ba mươi ba) trở về, sau khi đã thuyết pháp 
cho mẫu thân. Sau đó các vua cho xây một trụ đá ghi lại 
việc này, bên cạnh có trụ đá của vua A Dục xây cao hơn 70 
thước. Cạnh đó không xa là một bảo tháp ghi dấu tích bốn 
vị Phật thời quá khứ kinh hành và tọa thiền. Bên cạnh tháp 
có tảng đá có dâu chân Phậi. 


Ấn Độ 19 


Nơi đây cũng kế rằng Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc hóa ra vua 
Chuyễn luân vương đi đón Phật đầu tiên khi đức Phật từ 
cung trời về, nhưng đức Phật bảo người đón ngài đầu tiên 
chính là Thiện Hiện Tu-bồ-đề đang ở trong động quán pháp 
Không... 


Bảo đài vẫn còn nhưng bị thời gian làm hư hoại nhiều. 

Nếu không nhờ công sức khảo cứu của nhiều người 
nhiệt tâm thì khó mà tìm ra nơi đây. “Đại Đường Tây Vực 
Ký” mô tả kỹ nhưng chỉ ghi những địa danh bằng chữ Hán 
như #/t:{t: để chỉ nơi đây. Những người đi trước đã cố gắng 
có những đối chiếu địa danh chữ Hán ra tiếng Anh, như 
Hòa thượng Minh Châu với bản “Hsuan-TIsang, the Pilgrim 
and Scholar . 


Bây giờ Sankassa thuộc Farrukhabad district, Uttar 
Pradesh, India. 


Đến nơi chỉ thấy một 
đồi nhỏ, phủ cỏ. Lên đồi có 
một khoảng trống và một 
đài nhỏ, có lẽ theo lời Thầy 
Huyền Trang nói đây là bảo 
đài đã bị hư hoại nhiều. 
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ên cạnh bảo đài, có một khoảnh đất nhỏ hơi bằng phẳng, 


đủ để vài mươi người ngồi lắng tâm, đón bước chân Phật. 


Phía bên trái cách Bảo đài 
một khoảng có một tháp nhỏ, 
chi chữ Phạn sĩqastiriaøi, là 
đền thờ Lord Sri Hanuman, 
đạo Hindu. Hàng năm cũng tổ 
chức lễ rất lớn. 





Vì đền dựng sát bên cạnh, nếu không biết, rất dễ nhầm 
lẫn với tháp Phật. 

Đạo Phật phát triển khi đã có đạo Hindu, sau đó đạo 
Phật lại mất dấu trên đất Ấn mấy trăm năm qua. Bên cạnh 
những di tích khai quật được, thường thấy những tháp của 
đạo Hindu được xây dựng kế cạnh. 

Tìm lại dấu chân xưa, thật không dễ giữa bụi mờ thời gian. 


Đứng trên đổi cao, lòng thật cảm khái giữa mất và còn, 
được và mất. Xem lại đoạn thầy Huyền Trang kể lại, khi 
Phật từ cõi trời Đao Lợi về, ai là người gặp Phật. 

Không phải người đến trước hay đến sau, mà chỉ là người 
“tâm không”. Sự gặp nhau từ tâm đến tâm, quá mênh mông 
trùm đất trời. 


Xuống đồi, nơi trụ cột của vua A 
Dục đánh dấu, bây giờ chỉ còn đầu 
VOI. 

Lòng có thoáng thắc mắc, sao là 
trụ đầu voi! Bởi trong tâm khi nghĩ 
đến trụ đá A-dục phải là đầu sư tử. 

Theo ký sự ngài Pháp Hiển øhi: 
A-dục vương dựng một trụ đá cao 


¡¡ BI TH 
lÍ “[IIhllll- 
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hai mươi khuỷu tay, trên trụ đá tạc 
tượng sư tử. 


TH ..— Ca an nsmmaeas.e 





Rời ngọn đồi ghi tích xưa, thăm viếng chùa gần đó, có 
những bức tranh họa lại cảnh chư thiên đón rước Phật. 

Kinh Tạp A Hàm quyển 2 ghi: 
“Ngài liền từ tòa đứng dậy đến đỉnh núi Tu Di đi trên đường 
vàng, bên phải có Phạm Thiên Vương đi trên đường bạc, 
bên trái có Đệ Thiên Đê Thích đi trên đường lưu ly, và vô 
sô chư Thiên, Long, Thân theo sau có nhạc, ca và rải muôn 
hoa trời rực rỡ. Năm vua, các quan đại thân, tứ chúng, và 
muôn ức dân chúng nghênh đón đêu quỳ lạy Đức Thê Tôn 
từ trên không từ từ đặt hai bản chân xuông đất, lúc ây tam 
Thiên đại Thiên thê giới sáu lân chân động... 
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Có lẽ về sau theo sự diễn tả trong kinh mà họa tranh. 

Đối với Đức Phật cái quan trọng không phải là thần 
thông, nhiều người tu tập theo nhiều tông phái khác vẫn 
có thần thông. Nên sau này Phật không cho phép đệ tử thi 
triển thần thông, nếu không được sự cho phép của ngài, vì 
không muốn mê hoặc người. Có lẽ thần thông cũng là việc 
hữu lậu. 

Buổi trưa rời khách sạn đi tiếp về thành Xá-vệ. Nhìn trên 


bản đồ, biết là đường còn xa. 
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Bài học đi qua, ai người đến được. Giữa dòng đời, tâm 
luôn muốn là người đến trước, nhưng trước hay sau cũng 
trôi qua, cái gặp chính là tương thông giữa tâm với tâm, 
không bị chữ trước sau ngăn ngại. 

Tình tồn nhất niệm ngộ, Tình còn một niệm ngộ, 

Ninh việt tích thời mê. Đâu vượt mê ngàn xưa. 

Lục Tổ dạy, còn một niệm mong ngộ đâu qua được cái 
mê xưa, nữa là mong được điều øì. 

Đáp án của ngài Tu-bồ-đề rõ ràng, nhưng rồi, vẫn còn lơ 
lửng giữa trời không. Và chuyến đi vẫn là trước mắt. 


Đường về Xá-vệ lúc qua ruộng đồng, lúc qua phố thị. Và 
đúng là những con bò đi tự tại trên phố đông người qua! 





24 Chuyến Du Khảo 10-2019 


Tìm lại dấu xưa 
Ngày 4- 16/10/2019: Sravasti (thành Xá-vệ, Tinh xá Kỳ viên) 


Những nơi dừng nghỉ, đều biết khách là những người đi 
viếng đất Phật, nên khách sạn nào cũng có hình Phật. Dừng 
nghỉ thấy hình Đức Phật, du khách cảm thấy an ổn! 





Trên đường đi đến Tĩnh xá Kỳ Viên. Nhớ lại trong ký sự 
thầy Huyền Trang ghi rằng: 


Huyễn Trang đi về hướng Đông bắc 500 dặm đến Sravasti 
(Sravast, Thât-la-phiệt 5<¿#x, Thât-la-phạt-tât-đê Z<⁄#(*Z& 
J&, Xá-vệ 2ï). Srãvasti là thủ đô của Vương quôc Kosala. 


Có cả trăm ngôi chùa, tăng chúng cả ngàn người. Đều học 
Chánh Lượng Bộ :E#zj (Sammatiya), khi Huyền Trang đến 
chỉ còn là di chỉ. 

Thời Đức Phật, kinh thành này được nhắc đến nhiều trong 
kinh điển. Nay còn nhiều tháp ghi lại sự tích. Có những sự 
việc còn được ghi lại. Cách thành năm sáu dặm về phía 
Nam có rừng Thệ Đa zZ, nhà Đường gọi là Thắng Lâm ƒ# 


JR. 


— Trong kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta-nikäya) [tương 
đương với Tạp A Hàm| trong nhiêu phâm có nhãc đên 
thành Sravasti. 


Ấn Độ 25 


— Mở đầu các bản kinh Kim Cang, Lăng Nghiêm: “Nhất thời 
Phật tại Xá-vệ quôc, Kỳ thọ Câp Cô Độc viên..... 


- Vua Ba-tư-nặc yết kiên và quy y với Đức Phật. Nhờ vậy 
chánh pháp phổ cập khắp lãnh thô Kosala!. 


— Nơi Phật lưu trú hai mươi lăm mùa mưa tại tinh xá Kỳ 
Hoàn. 


— Ương-quật-ma-la (Anguli-malya) được Phật cảm hóa và 
xuât gia theo Phật. Hiện còn một tháp kỷ niệm. 


Di chỉ thành Xá-vệ chưa định được, mênh mông bao la. 
Chỉ biết rằng đang đứng trên đất rộng lớn của thành Xá-vệ 
ngày xưa, cũng may là di chỉ Tĩnh xá Kỳ Viên” còn xác định 
được. 

1 Vương quốc Kosala (Kiều-tát-la {§iš§£) của vua Ba-tư-nặc )#jï 

E# (Skt. Prasenaiit) dài 350km từ Tây sang Đông, rộng 270km từ Bắc 
xuống Nam. Điểm cực Tây của nó nằm khoảng 70km phía Tây Luc- 
know. Sông Aciravati nối thủ đô nước Kosala với hệ thống sông Hằng. 
Srãvasti nằm trên một trong những tuyên đường thương mại quan trọng 
thời cổ Ấn Độ. 

Vương quốc này rộng lớn, trải dài từ sông Ghaghara đến chân núi 
Himalaya. Và từ sông Karnadi phía Tây dãy Dhaulagiri đến Faizabad ở 
phía Đông. 

2 Vùng đất của Tinh xá này vốn là Lâm viên của thái tử Kỳ-đà. Trưởng 
giả Tu-đạt (Sudatta) thường hay giúp đỡ cho những kẻ cô đơn nghèo 
khổ nên dân chúng địa phương tặng cho ông ta cái tên đặc biệt “Ana- 
thapindika” có nghĩa là “Cấp Cô Độc”. 

Ông muốn mua lại vùng đất này (ước tính khoảng 100 mẫu) để xây 
dựng Tinh xá cúng dường Đức Phật và Tăng đoàn. Thái tử ra điều kiện, 
nếu Tu-đạt có thể đem vàng ròng rải khắp mặt đất Lâm viên thì thái tử 
sẽ bán cho. Tu-đạt y lời, đem vàng trải khắp Lâm viên khiến cho thái 
tử Kỳ-đà cảm nhận được thành tâm của ông, nên thái tử đã phát tâm 
cúng dường toàn bộ cây trong Lâm viên để cả hai người cùng kiến tạo 
Tỉnh xá. Tỉnh xá có tên là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên (vườn ông Cấp cô 
độc, cây của Thái Tử Kỳ Đà). Chùa được xây dựng dưới sự hướng 
dẫn của ngài Xá-lợi-phất (Sariputta). Tên chùa là Kỳ Viên (Jetavana 
Vihara). Theo sử kể, 100 người thợ và kéo dài trong 4 tháng mới hoàn 
tật. 
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Trưởng giả Tu-đạt ở gần thành Xá-vệ, đi qua nước Ma- 
kiệt-đà øặp được Phật, trở về phát tâm kiến lập tính xá. 
Giáo pháp nơi đây lại được vua Ba-tư-nặc hết lòng hỗ trợ 
nên những bản kinh Phật thuyết giảng tại đây được ghi lại 
rất nhiều. Thật là cảm khái khi đến khu vườn này. 

Danh từ “ Kỳ viên” chỉ nghe qua những bản kinh, nay sắp 
đặt chân đến miền đất dường như huyền thoại. 


CT- SHRAVASTI 


JETAVAN.(SAHETH) DISTRI 





Nơi cổng vào có một bảng tóm tắt. Được biết Kỳ Viên 
Tĩnh Xá là nơi Đức Phật thường trú hoằng pháp trong suốt 
24 năm, nằm cách bên ngoài thành cổ Shravasti (thành Xá- 
vệ) khoảng 2km. 

Hơn ngàn năm sau, khi thầy Pháp Hiển và Ihầy Huyền 
Trang đến viếng thì chỉ còn di chỉ. Hiện nay khôi phục tái 
tạo nên móng để giữ lại vết tích xưa cho người đến thăm 
viếng còn chút gì để nhớ và vững niềm tin. 

Bước vào vườn của ông cấp cô độc và cây của thái tử Kỳ 
đà, như lời kinh còn vang, Như thị ngã văn, nhất thời Phật 
tại Xá-vệ quốc, Kỳ thọ Cấp cô độc viên... 

Được giới thiệu là Gandhakuti (hương thất) nơi Phật 
nghỉ. Bên cạnh cũng một Kosambakuti (hương thất). Nơi 
hương thất, các đoàn đến đảnh lễ Phật, tụng niệm, tọa 
thiền... 

Sau đó thăm viếng, thiền hành quanh hương thất và kể 
lại đôi mẩu chuyện về sự tích, lịch sử, giáo pháp... 


D9i \ 1/2 





LóR( Dị n - ` sec ệ So 
24 Ñ\ < : J\WyU ¿ Tý, ÑN 2/8 
á ` Xi MAI NÀO, 


28 Chuyến Du Khảo 10-2019 


Những nền gạch được định vị trí là tăng phòng được chà 
rửa cho bớt rêu phong. 


; sẻ lệ 
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Tháp các - thánh tăng được bằng tu vào triều đại Kushan". 


Tịnh xá Kỳ Viên luôn được nhấn mạnh là nơi Đức Phật 
ở những mùa hạ. Trong mùa hạ, gọi là an cư, chư tăng tránh 
bớt việc đi du hóa, vì là mùa mưa, bớt được việc dẫm đạp 
côn trùng. Quan trọng nhất là ở yên một nơi tu tập. Có 


3 Đầu thê kỷ công nguyên, triều đại Kushan (Quý Sương), Phật giáo 
phổ biên được các vua chúa hỗ trợ, Kỳ Viên được trùng tu lại, tượng 
Phật và Bồ tát được khác chạm. 


Ấn Độ 20 


những khu rừng các vị không trò chuyện với nhau suốt thời 
an cư, nên có thuật ngữ “im lặng như thánh” (lời không nói 
và tâm không nói), mới là “im lặng sấm sét” Dường như 
ngoài việc cá nhân, cả ngày chỉ im lặng kinh hành hoặc tọa 
thiền. 

Hiện nay còn nền gạch được định vị là giảng đường, nơi 
giảng pháp cho mọi người bên ngoài đến nghe. 





Vì gần kinh đô Xá-vệ nên vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) 

thường xuyên đến hỏi về giáo pháp và quy y với Phật. 

Trong sách tiếng Anh thấy những hình miêu tả cảnh vua 

Ba-tư-nặc đến viếng Phật. Những bức điêu khắc thấy trong 
viện bảo tàng. 

Lời dạy của Đức Phật với vua Ba-tư-nặc trong lần đầu gặp. 
“Cả ngày bị giam cẩm bởi tài sắc dục vọng đó là nguồn gốc 
của mọi khô đau, tât cả trí tuệ đêu bị nó che lâp. 

Nên biết rằng, đời người ngắn ngủi, sinh mệnh vô thường, 
thân tâm môi niệm đêu không ngừng sinh diệt biên hóa. 
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Đại vương, Như Lai nói với người, người đừng nghĩ rằng 
xuất gia học đạo mới tu được, xuất gia hay tại gia vốn 
không phân biệt, có người tu hành nơi rừng sâu, núi cao 
vẫn bị thất bại, có người tu tại gia vẫn được phước lành. Tu 
hành không phân biệt đối tượng, người làm vua cũng vậy, 
cũng có thể tu hành”. 


Rời Kỳ Viên, đoàn đến thăm tháp ông Cấp Cô Độc 
(trưởng giả Tu Đạt) và Ương-quật-ma-la, không xa thành 
Xá-vệ. Nếu không có những di chỉ tìm được, thì không biết 
đâu là đâu. Trưa nắng, hắt bóng người đến thăm hai ngôi 
tháp với những tích truyện kể ghi lại trong kinh, còn lưu 
dấu trên con đường gập ghềnh gió bụi. 


Truyện tích về trưởng giả Cấp-cô-độc được ghi lại trong 
kinh, nói về niềm tin của ông. 





Một hôm, Cấp Cô Độc đến hầu thăm Như Lai, và vì Như Lai đã 
biêt rõ ông đã khánh kiệt, bèn hỏi: 

- Này gia chủ! Hôm nay, tại nhà ông, ông còn có vật gì để cúng 
dường nữa không? 

- Con còn có vật để bồ thí, cúng dường, bạch Thế Tôn! 

- Ông còn, này gia chủ, vậy là những vật gì? 

- Bạch Thế Tôn! Ở nhà, con còn “cháo tâm với bột chua để lại từ 
ngày hôm trước... 

Nghe vậy, Như Lai dạy như sau: 

- Này gia chủ! Đừng bao giờ nghĩ rằng, cháo tâm và bột chua. 
kia là ít công đức, ít phước báu. Vật bô thí, cúng dường dâu tâm 
thường, thô xâu thê nảo, nhưng trạng thái tâm tôt đẹp thì quả sẽ 
tôt đẹp. Ai có thê giữ cho trạng thái tâm tôt đẹp thì bô thí, cúng 
dường bât kỳ vật tâm thường, thô xâu thê nào cũng được kêt quả 
tôt đẹp, được quả dị thục to lớn! 

Nghe lời Như Lai, khuôn mặt trưởng giả Cấp Cô Độc rạng rỡ hẳn 
lên, ông thôt to lên răng: 

- Tâm đệ tử không bao giờ là thô xấu cả, bạch Thế Tôn! 

[trích MỘT CUỘC ĐỜI MỘT VÀNG NHẬT NGUYET] 


Đối diện bên kia đường là tháp Ương-quật ma-la. 
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Câu chuyện này xảy ra khi đức Phật ở Kỳ Viên. Được ghi 
vào Kinh Pháp cú. 


Trên thế gian này, mọi người đều bình đẳng với nhau ở khổ đau 
cũng như giác ngộ. Thầy Angulimala trước kia lả người hung 
bạo, đầy dãy nghiệp chướng như thé, nhưng về sau thầy đã tinh 
cần miên mật phát huy trí huệ sẵn có của thây, đánh bạt hết ác 
nghiệp, giỗng như vâng trăng ló dạng ra khỏi mây mù, chiếu sáng 
thế gian. 


Vua Ba-tư-nặc đến chỗ Phật, kính cần ngồi một bên, và thưa: 
Bạch Thế Tôn! Thật kỳ diệu. Thế Tôn điều phục người không thể 
điều phục, trần an kẻ dấy loạn, chế ngự kẻ không thể chế ngự. 
Thế Tôn điều phục không cần đến roi gậy, gươm đao với những 
kẻ mà nếu chúng con có dùng đến roi gậy, gươm đao cũng không 
thể chế ngự nổi. 
Pháp cú câu 173 
Ai dùng các hạnh lành, 
Làm xóa mờ nghiệp ác, 
Chói sáng rực đời này, 
Như trăng thoát mây che. 





Thượng tọa Ương-quật-ma-la sống độc cư, rút lui khỏi thế gian, 
chuyên tâm quyết ý và chẳng bao lâu ngay đời này, tôn giả an trú 
trong trí tuệ, đạt được Minh sát tuệ, và đạt được mục đích tối cao 
của dòng Thánh, đó cũng là mục đích của những người trẻ tuổi 
từ bỏ cuộc đời, từ bỏ gia đình sống không gia đình. Tôn giả tuyên 


bó: “Đời này là đời cuối, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, ta 
không còn trở lại đời này”. Thượng tọa đã chứng A-la-hán. 


Trong pháp cú câu 422 nói về Angulimala (Ương-quật-ma-la) sau 
khi đã giác ngộ. 

Người vô úy, cao thượng như một bậc đại thánh, người đã tự 
khăc phục không còn dục vọng, người đã rửa sạch mọi nhiễm ô, 
đã giác ngộ, người ây Như Lai gọi là Bà La Môn. ” 

Đức phật dạy: Này các Tỳ kheo, Angulimala không sợ hãi, Bởi vì, 
trong sô những bậc đại sĩ đã xa lìa tham ái, những Tỳ kheo như 
Angulimala là tôn quí nhât, và không sợ hãi nữa. 


Tuy đã quá trưa nhưng còn một nơi chốn cần đến viếng, 
là ngọn đồi Đức Phật từ đó bước lên cung trời Đao Lợi. 

Trên đồi còn những nền tháp. Không biết lúc tiễn đưa 
thế nào, nhưng cảm thấy nơi đây không được quan tâm như 
Sankasia — nơi Phật từ cung trời Đao Lợi về. 


Tiên đi có buồn, nhưng về thì mừng hơn! Khi gặp thì 
quên năm tháng đã cách xa! 


Trong kinh Tạp AHàm 
ghi: Khi Đức Phật đang ở 
đạo tràng Kỳy Viên thuộc 
nước Xá-vệ, đêm ấy vua 
Trời Đề Thích đến chỗ Thế 
Tôn cúi lạy rồi ngồi qua một 
bên thưa: 


— Như Lai nói: “Phàm 
Phật ra đời vì năm việc là 
chuyên pháp luân (thuyết 
Phật pháp), độ cha mẹ, 
người không tin khiến lập 
lòng tin, người chưa phát 
tâm bỏ đề khiến phát tâm bồ 
đề, ở trong ấy sẽ truyền trao 
Phật quyết (phó chúc truyền 
pháp)”, nay Phật mẫu từ cõi 
Trời Đâu Suất đến cõi Đao Miố- - S _ : —— 
Lợi muốn được nghe pháp, = 
Thế Tôn thầy của Trời Người 
nên đến cõi Trời Đao Lợi 
thuyết pháp. 

Khi ấy: vua Trời Đề Thích 
thây Phật lặng yên nhận lời 
thỉnh cầu thì vui mừng cúi 
lạy rồi biến mắt. 
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Rời Xá-vệ đi về Lumbini, phải qua biên giới Nepal. 
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Đường đến biên giới, hai bên ruộng đồng trải dài. Có 
đoạn đang sửa chữa, gập ghềnh nhưng ngày sau sẽ dễ đi 
hơn. Giai đoạn phát triển nào cũng cần vượt qua những 
khó khăn buổi đầu. 

Đến biên giới Nepal, đường đã lên đèn. Cổng qua biên 
giới cũng có hình đức Phật, có lẽ biết du khách qua đây để 
đến vườn Lumbini và thành Ca-tỳ-la-vệ chăng! 





Một cõi vô ưu 
Ngày 4- 16/10/2019 
Lâm Tỳ Ni (Lumbini) — Kapilavastu (Ca-ty-la-vệ) 


Bài ca vang vang trong gió hạ 

Từ uườn lâm tỳ ni Đức Thế Tôn Đản sanh 

Đóa hoa vô tu tươi nở ngát hương thơm mười phương 
Thành ca tỳ la tệ gió gieo vui, trời hửng sáng 

Người người hân hoan loan tín uui Tất Đạt Đa thái tử ra đời. 
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Lâm Tỳ Ni (Lumbini) nằm trên một ngọn đồi thấp dưới 
chân dãy Hy Mã Lạp Sơn, cách kinh thành Ca-tỳ-la-vệ xưa 
(nay là Kapilavastu) khoảng 25 cây số về hướng Đông, cách 
biên giới Ấn - Nepal 36 cây số. 
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Qua cổng kiểm soát, giày dép để bên ngoài, đi dần vào 
trong, nhìn thấy một tòa nhà màu trắng. Ban đầu nhìn 
tòa nhà trắng rất lấy làm lạ, vào trong mới biết tòa nhà xây 
quanh để bảo vệ nền gạch đang khai quật tránh sụp đổ tàn 
hoại thêm. 


Ben" s ko Ni 
Hệ len srsac TT: xr ¬ ¬—_ 
TỆ Tam 1s... 





Vì không được sử dụng camera, nên đoàn không chi 
được hình, ký ức thì không vẽ lại được. Cạnh đó có một có 
một tảng đá tương truyền là dấu chân của thái tử, được bảo 
vệ trong lồng kính. 

Lần này, đành mượn tạm 3 tấm hình trong tòa nhà, trên 
wiki mà giữ lại ký ức. Những øì không chụp hình được, tìm 
thấy được trên mạng hoặc trong sách. 


Đi theo hành lang, đến chỗ đứng nhìn xuống sẽ thấy 
tảng đá có dấu chân được để trong lồng kiếng. Nhìn kỹ trên 
tảng đá có một dấu chân. Trên tường có một bức phù điêu 
bằng đá nói về sự đản sanh của thái tử. Quan sát phù điêu 
sẽ thấy Hoàng hậu với tay trên nhánh Vô Ưu và đản sanh 





Được ngồi lắng tâm đôi phút, dù xa cách bao lâu, khi gặp 
lại, thời gian cách xa cũng dường như chưa có. Nhưng vì sao 
dấu chân này được bảo trọng như vậy, đáp án lại nằm nơi 
gốc cây bồ-đề bên dòng sông Ni-liên. 
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Bên cạnh tòa nhà là trụ đá vua A-dục xây vào năm 249 
trước công nguyên. lrên đầu cột trụ, tìm thấy để bên cạnh, 
nhìn đầu trụ không rõ ràng, nên không đưa vào đây. Nếu 
sau tìm trong sách thấy sẽ bổ sung sau. 


Ngồi lại nơi đây 
lắng tâm, hơn 2500 
năm đi qua, mọi 
vết tích còn lưu lại, 
được các nhà khảo 
cổ khai quật xác 


định. 





vào năm 1896 nhà khảo cổ người Nepal đã khai quật và phát hiện 
“sắc dụ Asoka” (trụ đá A Dục) trên vùng đất có tên “Rummindei” sau 
gần mười thế kỷ Lâm Tỳ Ni hoang phế, điêu tàn và rơi vào quên lãng, 
Năm 249 TCN, khi vua A-dục vương (Ashoka) đến thăm Lâm Tỳ Ni, nó 
còn là một ngôi làng phôn thịnh. Vua A Dục đã cho xây dựng bốn ngôi 
tháp và một cột trụ bằng đá. Cây cột trụ bằng đá được khắc chữ và dịch 
ra như sau: “ta là vua A Dục, là niềm tin tưởng của chư thiên, trong 20 
năm trị vì này, ta đã thực hiện một chuyến thăm của hoàng gia đến nơi 
đức Phật được sinh ra tại đây... Lâm Tỳ Ni được giảm một phần tám 
thuế (chỉ)” 


An Độ 39 


Nếu không định vị trí thì mọi thứ vẫn đó, nhưng mất hắn 
trong tâm người. Hoang mang không biết có chăng một 
người có mặt trên cuộc đời này, làm thay đổi cái nhìn của 
nhiều cuộc đời, chỉ với nói một điều mà ai cũng biết “máu 
cùng đỏ, nước mắt cùng mặn” nhưng lại chừng như ai cũng 
chưa từng biết. 

Gọi là hồi sinh theo dấu chân Phật. 





Nhìn bên kia hồ là cây Bồ-đề, trước kia là cây Vô ưu. 


Tương truyền rằng Hoàng hậu Ma-da tắm dưới ao, và 
khi lên vịn cây vô ưu, đản sanh thái tử. Nơi đây không tạc 
tượng, có lẽ e rằng mất mỹ quan của cảnh trí, nên tượng 
thái tử đản sảnh, dựng một nơi khác. 
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Đã đến đây mà không cố gắng đi bộ thêm một khoảng 
nữa hay sao, thế là đi dưới ánh nắng trưa, đoàn ghi được 
hình tượng màu hoàng kim thêm chói sáng. 





Thiên thượng thiên hạ, ¬..†T 
Duy ngã độc tôn. IỆ:2\5ñJ Sĩ 
Nhất thiết thê gian, —WJtHii 
Sinh lão bệnh tử. 2 “ZjmZb 


Hai câu sau nhiều bản ghi khác, có thể theo sự nghiên 
tầm của mỗi người. 

Nhiều cách giảng giải, nếu chưa hiểu cũng không sao, 
những điều ý thức chưa thể tách bạch cứ để cuộc sống với 
tâm lặng lẽ trả lời. --- 
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Rời vườn Lumbinl, đi 
đến thành Kapilavastu | 
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Thành ca tỳ Ïa sống yên vui đời tiên uương 

người người wui siớng Thích Ca ngài vừa ra đời 

muôn chim hót trừng lá hoa hương ngạt ngào 

muôn hào quang nrười rọi chiếu khắp núi sông 

cây vô iu đến nay chúng sanh luôn nhắc hoài 

nơi Lâm Tỳ Ni còn ghi bao ngày vui. 

Thành Ca-tỳ-la-vệ hiện đang khai quật và khôi phục rất 
nhiều nền gạch vị trí các cung điện... 


ng 














When the Chinese pilgrim Xuanzang visited Kapilavastu in the 2Ö] 
century CE he described a city that was sparsely inhabited and reported 
that there were viiaras or sangharamas built over the ruins of the palace. 


When the team began excavations within the Central Walled Complex 
ý Sàt they uncovered a large quadrangular building me€asuring over 2o 
ÿ 50 nề: : : 

"ị fes In size to the side of the main northern entrance gate 


¡th a large open court Ỉ 

yard in the centre and several r 

large oo 

the outside, its walls ran over the hen 


CC that it was constructed ỉ 
Tilaurakot-Kapilavastu. The 


wall of the central complex. This tells 
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Hình ảnh khai quật được ghi lại 
những nơi tìm được di chỉ. 


42 Chuyến Du Khảo 10-2019 


Những nơi đang tìm thấy dấu vết nền thành. Đi ngang 
một nơi thấy để hình thái tử đứng trước cửa phòng, thầm 
từ g1ã. 

Ngày xưa đọc Ánh Đạo Vàng của bác Võ Đình Cường, 
đoạn viết về lúc thái tử nghe tiếng “Giờ đã đến! Giờ đã đến!" 
Ba lấn Ngài Dước ra, ba lấn Ngài trở lại. Nhưng lần sau cùng tới 
vẻ cương quyết, Ngài phủ vạt áo lên đầu, vén rèm Dước ra... ` 

Những nơi khai quật được nền thành, tuy chưa xác định 
rõ vị trí cung điện, nhưng nơi chốn nào ở đây không vương 
hình ảnh đó. Đi dần đến cửa thành Đông, nơi thái tử vượt 
thành xuất gia. 

Đứng trên nền gạch đổ nát nhìn về phía đông, mường 


tượng như ngựa kiền trắc phóng vút qua cửa thành như 
những bức tranh biết bao người ấp ủ từ bé, một con đường 
vượt thoát trần lao. 





Không đủ thời gian để đến tận dòng Anoma, đành đứng 
trên nền thành phóng tầm mắt nhìn về phía chân trời. 

Phía trước toàn một màu xanh đậm của nước và rừng! Cảnh 
tượng hùng vĩ ở đây làm rợn người yêu vía: Sông A-nô-ma 
(Anoma) trùng trùng dậy sóng. Điệp điệp bên kia bờ, từng dãy 
núi chông dựng lên nhau. Hoang vu, hoang vu vây cùng mọi ngả. 
Chưa có một vêt chân người đê lại nơi đây! Từ nay muôn đên 
những chóp núi nhuộm vàng trong ánh năng ban mai ... 

(Ánh Đạo Vàng) 
Dòng Anoma sóng nhấp nhô bờ lau xanh, 
Nhìn làn nước biếc Thích Ca ngài lòng vững bên, 
Thôi con hãy về để ta vui ánh vàng, 
1a đã quyết tìm đạo sáng cứu chúng sanh, 


Anơma vẫn còn nhớ ghi gương sáng niơời, 
Chúng ta giờ đây nguyện theo đức Từ bi. 


Từ giã thành Ca-tỳ-la-vệ, bây giờ cũng đi về hướng đông. 
Hướng đi đôi khi không quan trọng, mà đáng nói là nơi đến 
ở hướng nào. 


Trở lại biên giới Nepal để qua Ấn Độ, đi đến Kushinagar. 





Từ Nepal về đến Kushinagar trời đã tối, qua biên giới 
bao giờ cũng lâu. Nghỉ ngơi, để một ngày mai, ngày dài. 
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Còn chờ gặp ai 
Ngày 5 — 17/10/2019 : Kushinagar (Câu Thi Na) 


Sáng còn mờ sương đã đến nơi Parinirvana temple (chùa 
Niết Bàn), nơi Phật nhập niết-bàn. Nhìn tòa nhà chưa biết 
là øì, không biết trong trí tưởng hình ảnh Phật niết bàn ở 
đâu nhỉ! Nên nhìn mà không biết là đang đi đâu. 


Povus- Á 
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Thầy Huyền Trang đến đây kể lại, xin ghi tóm tắt: 

Từ chùa Sa Di ?7j đi hướng Đông nam qua một khu rừng 
lớn, đi 100 dặm qua khỏi rừng đến Kusinagara (Câu-thi-na-yết- 
la †fJJ-JJ‡zj£#&). Thành đã đồ nát, làng xóm tiêu điều, dân cư 
thưa thớt. Phía Tây thành có tinh xá xây bằng gạch bên trong có 
tượng Như Lai Niết-bàn. Gần đó có nhiều di tích như chỗ ở của 
Thuần Đà £fiÈ, nơi trà tì Phật... 


Tây Bắc vài dặm qua sông Aiitavatï (A-thị-đa-phạt-để [J‡#‡Z 
{xJ/&)[2]. dịch ý là Vô Thắng ##£l# và đến rừng Sala bên bờ sông. 
Loại cây này theo Đại Đường Tây Vực Ký thì cây Sala 3⁄2£# vỏ 
xanh trắng, lá lóng lánh và trơn dịu. Có bốn cây thật cao, nơi đây 
Phật nhập Niết-bàn. 


Vào bên trong, nhìn tượng Phật Niết-bàn nghiêm trang, 
tự nhiên lòng dâng lên niềm tôn kính. Phòng nhỏ chỉ vừa 
tôn trí tượng và một lối đi nhỏ chung quanh. 


Vì tượng Niết-bàn trong khung rào sắt nên không chụp rõ ràng 
được, xin sử dụng hình ở trang mr.wikipedia. 


1Ì `... đÝ\ XIÈ 





Lời Phật dạy: Thôi đả rối, này Anada, đừng phiên muộn 
khóc than. Ta đã chẳng thường bảo ông rằng, chúng ta phải 
chia lìa mọi vật thân thiết, khả ái đối với chúng ta, chúng ta 
phải từ giã chúng, vì vật gì được sanh khởi, được thành hình 
được tạo tác tất phải chịu biến hoại. Không thể nào có một vật 
như tậy lại không tiêu diệt... 

Ngài đã nhắc nhở: “ Hãy ghi nhớ rằng tất cả các pháp hữu 
vi đều vô thường. Hãy tính tấn, chớ buông lung.” 





Chỉ còn biết chút lòng thành dâng lên. 
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Đoàn chụp được nét mặt 
Phật, bình thản. 






Này Ananda, những ai sau khi Ta diệt độ, 
tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình 
nương tựa chính mình, không nương tựa một 
øì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng 
Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương 
tựa ào một pháp øì khác, những vị ấy, này 
Ananda, là những vị tối thượng trong hàng TỶ- 
kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi. 

[ Trường bộ kinh (Mahàparinibbàna sutta) | 


Hòa thượng Minh Châu khi đến đây thì 

thốt lên: 
NI IN Càng về phía Bắc trời càng lạnh. Nắng sớm 
... ST cuối thụ không làm tan nồi bầu trời sương dày 
Z^T{' đặc. Bóng hai hàng cây bên đường bao phủ 
l lấy chúng tôi... Mọi người đều im lặng và ra 
chiều suy nghĩ. Riêng chúng tôi, nỗi buồn thắm 
thiết của người con mới được phép trở về 
thăm mộ cha sau khi nghe tin cha mắt từ lâu, 
s„ 4 đeo nặng bên lòng từ khi cất bước lên xe... 


(Đường Về Xứ Phật - Thích Minh Châu) 


Lòng bùi ngùi. Nhìn hai bàn chân 
Đức Phật, đưa ra để chờ ngài Ca- 
diếp về. Như đang chờ đoàn đến 
vậy. Có lẽ lúc đó đoàn chưa biết 
chuyện này, nên không rơi nước 
mắt! 

Nếu biết Đức Phật đưa hai bàn 
chân ra đang chờ mình, chắc là 
không thốt nên lời. Vì bận rộn tụng 
niệm, nên không kịp nhận ra điều 
đang trước mắt. 





Cây sala ngày xưa có lẽ không trụ nổi với hai ngàn năm, 
bây giờ có những cây con nối tiếp, ghi dấu Phật nhập diệt 
giữa hai cây sa-la. Kinh Đại Bát Niết Bàn ghi: 

Khi đến Kusinara, vào trong rừng 
Sa-la, Ngài năm đâu hướng vê 
phương Băc, giữa hai cây Sa-la 
song thọ. Lúc bây giờ, Sa-la Song 
thọ nở hoa trái mùa, tràn đây cành 
lá. Những đóa hoa nảy rơi xuông, 
tung rải trên thân Như Lai đê cúng 
thái ly l5úh 


Nhìn gần, 
bây giờ mới biết 
không giống 
như cây sa-la ở 
việt Nam CÓ hoa 





2#aaalo 


đ@©À 
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cớ * 





—-. : hoa sa-la nhìn 
sa-la tại Kusinara thấy tại Việt Nam 
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Nơi trà tỳ gọi là Tháp Hỏa Táng Makutabandhana, không 
xa Parinirvana temple, là một tháp đá để tưởng niệm. 


Tháp Trà tỳ có chiều cao hơn 8 mét, đường kính chân tháp 
khoảng 34 m. Theo sử liệu, tháp được bộ tộc Malla xây ngay 
trên đồng tro than trà tỳ, nên có màu vàng đen, và lâu ngày bị lún 
3 không còn tròn như ngày 
ó nhiều tháp nhỏ và nền móng 

từ thê kỉ I đầu công nguyên 











Nghe hai chữ trà 
định rằng mọi hình hài tan biến ra tro bụi. Nếu tình cờ nhìn 





XI C vơi - 
“Vi : 


ỳ, đã khó mà yên vui, một nơi chốn xác 


thấy xá-lợi Phật, liệu có tin rằng từ nơi đống củi lửa vô tri 
này, xác thân cũng vô tri này, còn để lại chút gì không nhỉ. 


Trên đường đi tiếp về I-xá-Ìy, đi qua đền Mafha Kuar. 
Trong đền có một tượng Phật rất lớn 


bằng đá xanh, cao hơn 3m. Lúc trước nơi 
đây ngập nước, hiện nay ổn định nhiều. 
Tượng Phật này hơn ngàn năm, ngày xưa 
bằng đá xanh, nhưng dần dà được phủ 
vàng, như ngày hôm nay. 

Nhìn tượng Phật, khó biết ngày xưa là 
đá xanh thế nào. 





Tuyến đường còn đi qua nơi tương buên rằng có để Xá- 
lợi Phật của bộ tộc Malla. Hiện nay xá lợi không để nơi đây 
nữa. Chỉ còn cây bồ đề làm chứng nhân. Thời gian vô tình 
làm sao, dấu vết lần nhạt nhòa, chỉ còn những bia đá do 
các nhà khảo cổ ghi lại. Trong ngôi nhà nhỏ, có một tượng 
Phật. Vài nhánh hoa dâng ngài, Phật hiện diện khắp nơi. 
Mỗi góc cạnh mang một vẻ khác nhau, nhưng đều là Phật. 





Trên bia đá có ghi 8 nơi được chia 
xá-lợi, lúc Phật nhập Niêt-bàn. 
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Phật Niết bàn là nhắc đến bữa cơm cuối cùng, nhà 
Thuần Đà (Cunda) cũng không xa đây lắm. Thấy trưa nắng 
cũng hơi ngần ngừ, nhưng một người hy hữu như vậy, cũng 
nên đến thăm. 


Theo Kinh Trung Bộ, trên đường đi về hướng Câu Thi Na 
(Kushinagar), Đức Phật và Tăng đoàn của Ngài dừng nghỉ 
tại khu vườn xoài của nhà ông Thuần Đà ở làng Pava. 
Thuân Đà hay tin liền đến ngay chỗ Thế Tôn đảnh lễ và 
nghe Ngài thuyết pháp. Sau khi nghe pháp, Thuần Đà phát 
tâm cúng dường bậc Đạo Sư và Tăng đoàn bữa ăn trưa 
ngày hôm sau tại nhà. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 


Thiền sư Thanh Nguyên hiệu Minh Chánh thế kỷ thứ 19 
tại Việt Nam có làm bài kệ tán: 

Hay lắm Thuấn Đà, hay lắm Thuẩấn Đài 

Không nói ngắn, chẳng nói đài, 

Noắn, dài, tốt, xấu thảy đều sai. 

Tìm hay lại hóa người quê vựng, 

Bắn sẻ ai đè sói chực ngay. 

Công danh cái thế màn sương sớm, 

Phú quý kinh nhân giấc mộng đài. 

Chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, 

Công lao uống phí một đời ai. Hiện nay khai quật 
theo đi chỉ, đánh dấu 
bằng nền đá. Ngày 
xưa trên đường đi. 
Phật đã đi ngang đây, 


thọ nhận bữa ăn cuối 





cùng. 
Truyện kể về Thuần Đà và bữa ăn cuối cùng xin xem trong các bộ Kinh: 
- Thích Minh Châu: Kính Đại Bát Niết Bàn, Trung Bộ Kinh. 

- Thích Thiện Siêu: Kinh Trường A Hàm 


Điều chưa từng nghe 


bệ 






Bettiah 






ụ 
_Parini ana 'Slupa 
- \ — A? * sAN “ Ẫ . AÀ 
`Paoia | "He VÌ ñnÌ S3 Buổi chiều bắt đầu đi về 
`/ TG € ° ° X / . 
NG Vaishali (1-xá-li). 


Từ Parinirvana Stupa 






_—° 
7 heohar 


Sahebganj fầqgx 
qiệaï 





đến Vaishali xe chạy song 
song với sông Gandak, phải 
qua sông Gandak mới đến 





" sự TC  Vaishali. 
¬ Gần qua ng G ak, xe - kẹt hàng dãy, nhờ di chuyển 
chậm nên chụp được Hai bên đường cỏ lau trắng xóa, và 
dòng sông Gandak. Đất với trời như liền một mối. 


Thầy Huyền Trang ghi 
rằng: “Đến xứ Vaishali 
(Phệ-xá-lir*274) bên bờ 
sông Gandak”. Nay nhìn 
trên bản đồ, đúng là xe 
chạy cạnh con sông này, 
như lời người xưa đã gian 
nan trên đường tìm bản 


kinh để lại. 
Ngày nay qua sông 





đơn giản với chiếc cầu 
bắc ngang, ngày xưa có lẽ 
qua sông với một chiếc 


đò! 
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Trước khi đến Vashali, xe chạy ngang Kesarya, nơi Đức 
Phật đã gửi tặng chiếc bình bát cho Bộ Tộc Litchchavi, khi 
Ngài trên đường về Câu-thi-na để nhập Niết-bàn. Tháp 
được khai quật, đang trên tiến trình trùng tu nơi Đức Phật 
đã thuyết pháp cho dân Kalamas với bài kinh nổi tiếng 
Kaãlãma Sutta. Thời đức Phật, đây là biên giới quan trọng 
giữa bộ tộc Malla của Kosala và bộ tộc Lichchhavis của 


N11... ——— _—=—=———-—-————---- 
TP s<Ặ.._— "| 
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Vaishali, đây là hai bộ tộc trong tám bộ tộc nhận được xá- 
lợi khi trà-tỳ. Khi đoàn đến viếng, ụ đất được khôi phục 
lại phân nửa. Nhìn bên cỏ xanh, chưa được dựng øạch lại. 
Trong mỗi ô đều có tượng Phật, nhưng không toàn vẹn, 
giống như bị thời gian bào mòn. Nhìn thấy, nhưng quả là 
không đành chụp hình các tượng! 
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* Đến vaishali (1-xá-l¡ )khoảng 4.30 chiều. Ngày xưa 
nơi đây là thủ đô của bộ tộc Licchavi 

1-xá-li cũng là nơi Đức Phật ngự 
trong mùa hạ thứ năm, và mùa hạ 
cuối cùng trước khi Ngài nhập diệt. 





———— - ——=-———-—————.gÖ‹- 


Nhưng ST nh On 7 cm. co 7z: 
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Trong Trường bộ kinh, có những câu: 


- Này Bhaggava, một thời, Ta trú tại Vesàli (Tỳ xá ly), rừng Đại Lâm, 
ở Trùng Các giảng đường. 


- Này Bhaggava, Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi đã đến Ta, sau 
khi đến, đảnh lễ Ta và ngồi xuống một bên. Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
Licchavi. 


Năm xưa, thầy Huyền Trang đến đây, ghi lại rằng: 


— Chính tại đây do lời thỉnh cầu của Di mẫu Mahãprajäpafi-Gautami 
(Ma-ha-ba-xà-ba-đê £Inj) Eš)Z†t*) mà giáo hội Ni được thành lập, vào 
tháng mùa mưa năm 524 trước công nguyên. 


- Đức Phật hứa với Ma vương sẽ nhập Niễt-bàn và tuyên bố sẽ 
nhập Niết-bàn. 


= Sau khi Đức Phật nhập diệt xá-lợi của Ngài được chia thành 10 
phân và tộc Tỳ-xá-li được một phân thờ tại đây. 


— Trong bản kinh Duy Ma Cật Ei#££>⁄:£#, chúng ta đọc thấy câu: 
“Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Tỳ-da-li, Am-la thọ viên, 
dữ chúng đại T}-khco... " 


Nhân bản kinh này, để lại một thuật ngữ trứ danh trong 
nhà Thiền: “Tỳ Da Đổ Khẩu ItFli‡L 1”. 
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— Cô Am-ma-la ####z# dâng cúng đất vườn. Sau này xuất gia trở 
thành một trong mười đại đệ tử ni, chứng A-la-hán. 


Lúc ngài Huyền Trang đi qua còn nền cũ. 
— Cách đó không xa là vườn xoài nơi Di mẫu và các Tỳ kheo nỉ 
chứng nhập Niêt-bàn. 


— Kinh điển kết tập lần thứ | tại Tỳ-xá-ÌI, có /00 Tỳ-kheo họp tại 
thành Tỳ-xá-li, nên còn gọi lân kêt tập này là “Thât bách tập pháp”. 





Ai cũng biết rằng nơi đây tôn giả A-nan hết lòng cầu thỉnh 
xin Phật cho người nữ xuất gia, nhờ vậy giáo đoàn mới có tứ 
chúng xuất gia: :I-kheo, tỳ-kheo nị, Sa-di, Sa-di ni. Hoặc 
tứ chúng xuất gia và tại gia: Iỳ-kheo, tỳ-kheo ni, ưu-bà-tắc, 
ưu-bà-di. 

Nhưng quan trọng nhất là lời xác nhận của Đức Phật: Ai 
cũng có khả năng thành Phật! 

Thật là điều chưa từng nghe, chưa từng thấy vị đạo sư 
nào xác quyết sự bình đẳng tuyệt đối trên tính Phật của mỗi 
một người. Không phân biệt màu da, giai cấp, giới tính... 


Bên cạnh là nơi trú ngụ của Ni đoàn, bậc trưởng thượng 
là MahàpaJàpati Gotami, vị tỳ-kheo ni đầu tiên của Ni giới. 
Và là người chứng quả A-la-hán cùng với 50 


 - 
x: RXS + 'X sả 


0 vị tỳ-kheo ni. 






Trong Trưởng-lão-ni-kệ có ghi lại bài kệ nói lên 
sự giác ngộ, niết-bàn của trưởng lão Ni như sau: 
Tất cả khô đau Ta đã biết, 
Khát ái nguyên nhân đã khô kiệt, 
d1. Ía đã nương theo Bát chánh đạo, 
Con đường chắm dút sự tử sanh. 





Và chiều xuống với những giọt nước mắt rơi như dòng 
nước luân lưu về nguồn. 
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* Trên đường về Rajgir, có một địa điểm tìm thấy ngày 
xưa có để xá-lợi Phật của bộ tộc LichchhavI. 


Đến chỉ thấy 


một nen đất , ll ¬ ng 
Kˆ vu 


D75 02W 


tương truyền rằng „INHM0I la L 
khai quật nơi đây | 

có một hộp, mà 
khởi thủy đựng 
xá-lợi Phật của bộ 
tộc Licchavi. 










| Vaishali. Abavakarpur-. dùng chiều, đến 
» p N chỗ nghỉ sẽ rất 
Đ ⁄ _ __ khuya. Nhìn bản 


h `/¿Z Z đồ, trên đường đi, 

: -_ mỗi chặng đường 

_ cũng coi là chiêm 
bái. Đất nước Ấn 
rộng lớn, có dịp đi 
trên đường dài, qua 

l< phố thị, qua ruộng 


đồng... cứ thế miên 





-ÏØ 4n37min Ì Q— “GƯƠNNN: 


160 km ( man thay đổi như 


đau Ỉ tâm lao xao giữa 
m lo 2 đời. Trời tắt nắng, 


— ánh đèn đã lên. 
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Xe qua cầu trên sông Ganga (sông Hằng). Chiếc cầu 
Kacchi Dargah Bidupur Bridge 9.76 km đang sửa chữa. Nghe 
nói khởi công cách đây 3 năm, và sẽ hoàn thành vào năm 
2021. Không nhìn rõ chiếc cầu thế nào, chỉ thấy xe qua cầu 
rất lâu, không biết có chiếc cầu nào nhiều nhịp thế không. 

Những chuyến chiêm bái về sau, đường xá có lẽ đễ 
chịu hơn. Hiện nay đoạn đường nào cũng đang nới rộng, 
trải nhựa. Trời đã tối, đường khó đi. Qua Patna (Hoa Thị 
Thành) thủ đô một thời vàng son của đời sau vua A-xà-thế. 
Không thể dừng lại để xem thế nào. 


Dưới thời A-dục vương, Hoa Thị thành là kinh đô của 
xứ Ma-kiệt-đà và là nơi hội nghị Kết tập lần thứ ba được tổ 
chức. 


Tôn giả Mục-liên-đế-tu (Moggaliputta - Tissa) tập họp các 
vị thánh tăng và những vị tài đức đến thành Ba-tra-ly-phất, bố 
tát thuyết giới, và kiết-tập pháp tạng lần thứ ba. Công cuộc tổ 
chức này do nhà vua A-dục ủng hộ. Trong đại hội lúc ây có đến 
1.000 vị đại-đức Tỷ-khưu do Tôn-giả Đề-tu làm thượng thủ. Việc 
kiết-tập đã diễn ra trong vòng chín tháng, nhằm thời gian A-dục 
Vương tại vị năm thứ mười tám. Sau khi kiết-tập pháp tạng, Tôn 
giả Đề-tu lại nêu ra yêu nghĩa của các tông và viết đại cương 
thành quyển Luận Sự Luận (Kathavattuppakanara). Qua cuộc 
kiết-tập, ngài Mục-liên-đễ-tu khuyên các vị Trưởng-lão đi đến 
những miền biên địa để tuyên dương Phật-pháp. Các vị Trưởng- 
lão khi đi đều có đem đệ-tử theo. Từ đó về sau, đúng như lời 
tiên đoán của ngài, Phật-giáo tiến triển theo hai đường nam bắc. 
Đường phía bắc truyền qua Tây Vức vào Trung Hoa. Đường phía 
nam thì phát triển mạnh ở Tích Lan. 


* 

Khi đoàn đến Rajgir - kinh đô của Magadha |Ma-kiệt- 
đà | thời Phật còn tại thế - trời đã tối hắn, không còn mơ đi 
đạo cho biết thành cổ của một vương quốc xa xưa. 
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Nụ cười bất diệt 
Ngày 7 — 19/10/2019 : Linh Thứu Sơn (Gridhrakuta) — 
Venuvana Bamboo Groove ( Trúc Lâm Tỉnh xá) — Ancient 
Nalanda University - Bồ Đề Đạo Tràng 

Núi Linh Thứu còn gọi là Kỳ-xà-quật. Phật lưu trú tại 
Vương-xá (Ràjagriha) khoảng 12 năm, lưu trú nơi đỉnh 
Linh Thứu nhiều và thuyết giảng nhiều kinh tại đây. 

Sáng sớm khởi hành lên núi Linh Thứu, đến cổng, nghe 
nói đốc cao, khó đi. Tìm một cây gậy phòng thân! Đường 
đốc quanh co nhưng cũng không khó đi lắm. Lên lưng 
chừng núi, trên đường nhìn xuống thung lũng, nhìn núi bao 
quanh bốn bể. 

Thầy Huyền Trang ghi rằng: 


Ma-kiệt-đà, thành Vương-xá có nhiều thánh tích. Vương-xá 
Ở VỊ thê hiêm yêu ba bên núi bao bọc, nên khí hậu rât nóng. 
Có nhiêu suôi nước nóng. 


Thầy Pháp Hiển trong Phật Quốc Ký ghi: 


Quốc đô Vương-xá , năm núi bao vây, hình thế như thành 
quách. Núi kỳ-xà-quật cao, xanh, hùng vĩ và là ngọn cao 
nhât trong năm ngọn núi. 





Thỉnh thoảng có một 
hang động bên cạnh đường 
lên đỉnh. Người dẫn đoàn 
cho rằng đây là chỗ trú 

: TP, ngụ của tôn giả Xá-lợi phất 
`.~. (Sãriputta). Hang đá bên 
T trong chỉ vừa chỗ để tọa 

5W thiền, tránh mưa khi cần. 

Qua khúc quanh đến 
đến hang đá của tôn giả 
nào nhỉ. Tuy nhỏ nhưng 
cũng đủ tránh mưa nắng. 

ï lương truyền cho là của 
tôn giả Anan. Vâng cũng 
cho là vậy. 

Có một hang đá đường 
vào cửa hang rất hẹp, được 





"Mã cho là hang đá của ngài 
 Ca-diếp. Nhìn thấy đã như 
hiến hiện ba chữ đại đầu- 

đà, ngài Ca-diếp một đời 

tu khổ hạnh. Trên gương 

I1 mặt eầy gò đó đã nở một 

`. ' nụ cười bất diệt, mà đến 
- à= giờ thành ngữ “niêm hoa vi 

“859%  tieu”tìị được nhắc đến khi 
nhớ đến ngài. 
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Xa xa đã nhìn thấy hương thất trên cao. Ai cũng lên tỉnh 
thần. 

Đi đến đây, gậy không cần chống nữa mà gác trên vai, 
chợt nhớ lời người xưa. 


Gậy túc lật ác ngang vai, 
Di ảo ngàn núi truôn trúi. 





Đi ngang một đoạn cheo leo, có thanh chắn, nhìn thấy 
mới hiểu tại sao gọi là Linh Thứu, mỏm đá trông giống đầu 
chim ó. 








Đặt chân lên nền đá 
nhìn hương thất nhỏ. 
Chỉ một khoảng đất này 
mà bao nhiêu bộ kinh 
được thuyết nơi đây. 





Nơi đây đoàn chỉ có thể đảnh lễ và tọa thiền. Đất trời 
mênh mông, ngàn lời kinh còn vang trong gió, trời đổ mưa 
lất phất. 

Đâu ngờ có ngày trở lại chốn xưa, đâu ngờ tọa thiền nơi 
mảnh đất mà người xưa từng lắng nghe pháp âm vang từ 
ngàn xưa đến ngàn sau. Cành hoa đưa lên, có ai mỉm cười 
trong gió sớm! Hay chỉ còn trong truyện tích. 

Khoảnh sân hẹp lại đông người triều bái, không thể ở 
lâu, cần trở xuống núi còn nhiều nơi cần đến. Có gì để cảm 
nhận sau, cứ thế một đời trôi trôi qua, mọi điều để chờ 
nøày sau ngày sau nữa... 
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Gặp những đứa bé bên đường chấp tay niệm Phật, cho 
dù với lý do øì, cũng là bản kinh Pháp Hoa được thuyết nơi 
đây, có nói rằng, 

Hoặc người tâm tán loạn, Đi vào trong tháp Phật, Niệm 
Nam Mô Phật, Đêu đã thành Phật đạo. ˆ 


“Cho đến trẻ con chơi đùa, nhóm cát làm tháp Phật đêu đã 
thành Phật đạo”. 





Xuống núi, hồi nhập ta bà! Trên đường ghé vào thăm 
nơi giam vua Bibimsara (Tần-tỳ-sa-la), đứng nơi đây nhìn 
lên Linh Thứu thấy đức Phật. 


Truyện kể nhiều tình 
tiết thương tâm, đến nỗi 
không muốn nhắc lại, nhớ 
lại. Nên thôi không kể lại 
khi vào thăm nơi mà mỗi 
ngày xa xưa vua Bibimsara 
nhìn thấy Phật. 
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Đứng nơi khoảnh đất này, nhìn về ngọn núi Linh Thứu 
xa xa kia. Bâng khuâng muôn nỗi. Đoàn cũng đang nhìn 
về phía Phật, chỉ thấy mây trắng và núi xa trùng trùng. Mõi 
ngày nhìn thấy Phật! Thật là một lời tuyệt vời, cho một kiếp 
người! 


* 


Phía bắc cổng thành có vườn trúc Ca-lan-đà 
(Karandaka) là đẹp nhất thành Vương Xá, trong Đại 
Đường Tây Vực Ký ghi đây là nơi của trưởng giả Ca-la-đà, 
sau khi gặp Phật, phát tâm dâng cúng để làm Tĩnh xá. 

Tinh xá Trúc lâm (Venuvana-vihãara) là Tinh xá đầu tiên 
hoằng pháp. Nơi đây thu nhận hai vị đại đệ tử là Xá-lợi-phất 
(Sãriputta) và Mục-kiển-liên (Mogøalläna). 

Thầy Huyền Trang khi đến đây ghi lại rằng: 

— Khi đức Phật còn là Thái tử bắt đầu đi tìm đạo, đầu tiên 
đi ngang thành này, vua mời ở lại, chia nửa nước đề cùng 


nhau trị vì. Thái tử từ chối, vua xin sau khi đắc đạo hãy về 
thăm. Sau này Đức Phật thường ghé thành này. 
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— Nhiều bài kinh mở đầu bằng địa điểm thuyết pháp nơi thành 
Vương Xá. 

— Ngự y của vua là Jivaka dâng cúng một vườn xoài, hiện chỉ còn 
những hành lang hẹp. 

— Raäjagrha (Vương Xá) là nơi Phật thu nhận hai người đệ tử bậc 
nhất là Trí tuệ bậc nhật Sãriputra (Xá-lợi-phât 2® #jZB) và Thân thông 
bậc nhât Maudgalyãäyana (Mục-kiên-liên H7). 

— Trúc Lâm Tinh xá TT? (Venuvana-vihära), còn gọi là Ca-lan- 
đà Trúc Viên Zift.†T[ã] do trưởng giả Ca-lan-đà (Kalandaka) cúng 
rừng trúc, vua Tân-bà-sa-la xây tự viện. Đây là một trong hai tự viện 
đầu tiên của chúng tăng. 

Nơi Hoa Thị Thành, vua A Dục bảo trợ kết tập kinh điền lần thứ III. 
Huyền Trang lưu lại 7 ngày để chiêm bái các thánh địa. 


Tại Trúc Lâm Tỉnh xá, Phật thuyết những bài kinh được 
chi trong Trung Bộ Kinh: 
58. Kinh Vương tử Vô Ủy [HT MinhChâu dich] 


Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), 
Kalandakanivapa (chỗ nuôi các con sóc). Rồi Vương tử Abhaya (Vô 
Úy) đi đến...... Vương tử Abhaya bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, bạch 
Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người 
dựng đứng lại những øì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những øì bị che 
kín, chỉ đường cho kẻ đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối 
để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế 
Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Nay con quy y Thế Tôn, quy y 
Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, 
từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


f4. Kinh Trường Trảo 


Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), trên 
núi Gijjhakuta (Linh Thứu), trong hang Sukarakhata.Rồi du sĩ ngoại 
đạo Dìghanakha (Trường Trảo) đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu liền đứng một bên... 


»j . Thời gian này Tĩnh xá Trúc 
TW Lâm được sửa chữa cho thích 
hợp với tuyến đường hành 
hương đang phát triển. 

Nghi lại, hiện nay ảnh 
hưởng trước mắt là giúp dân 


gian và người hướng dẫn 

để dần nhận ra. Ít nhất trên 

đường hành hương, mọi 

¬ người có dịp nghe kể lại cuộc 
' đời đức Thế Tôn. 





Thầy Huyền Trang chi: 

Từ vườn Trúc Lâm về hướng Tây nam năm sáu trăm dặm, 
nơi triên Bác dãy núi có ngôi thât đá rộng lớn. Tôn giả Ca- 
diễp từng hội họp các vị đại A-la-hán nơi đây đê kêt tập 
kinh điền. 

Gần Trúc Lâm là hang Thất Diệp, nơi kết tập kinh điển 
lần đầu. Núi cao và trưa nắng! Không đủ thời giờ để lên 
đến nơi kết tập và trở xuống! 

“Như thị ngã văn... Như thị ngã văn... Như thị ngã văn... ˆ 

Tâm có đôi chút tiếc nuối, giá mà biết vậy, thì từ núi 
Linh Thứu sẽ đến thẳng nơi kết tập... Giá mà, một chữ giá 
mà... được thốt lên có nghĩa đời sẽ mãi tiếc nuối. Đó là chữ 
không nên thốt lên! 
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Trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị buổi chiều đi thăm học viện 
cổ xưa nalada [2I. 


Vào ngày thứ 14 HuyềnTrang được rước về chùa Nalanda, 
và được tiếp đãi trọng hậu. Ở chùa này Ngài đến thăm 
ngài Giới Hiền z## (STlabhadra). Đây là năm 631. Như lời 
ngài Huyền Trang thuật, Luận sư Giới Hiền đã sống 106 
tuổi đễ chờ Huyền Trang đến truyền dạy Duy thức. Khi 
Huyền Trang đến, chùa này đã 700 năm nhưng giới luật 
rất nghiêm minh và nề nếp, tăng chúng đông khoảng mười 
ngàn người, học theo Đại thừa. 


Biểu đồ truyền thừa Tông Duy Thức: 
Vô Trước #£'# (Asanga) — ThếThân †f:š (Vasubandhu) — Trần 


Na j§7Ji (Dignaga) —› Hộ Pháp ïÊ)#: (Dharmapäla) — Giới Hiền 7 #Ÿ 
(Silabhadra). 


Nơi đây Huyền Trang học Du Già Luận 4¡jia, Thuận 
Chánh Lý lig:r-#zg, Hiển Dương Luận Pháp #‡öZ3®;#, có 
những bộ luận Ngài đã học tại Ca-thấp-di-la nay hiểu rõ 
thêm và giải những nghỉ vẫn từ trước. Ngài học thêm Bà-la- 
môn thư 3⁄¿£Ƒ# và Phạn thư HiJ/ÈZ#£#. 


Huyền Trang ở lại Na-lan-đà 5 năm. 
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Vào trong những di chỉ được khai quật và tôn tạo lại nơi 
nền cũ. Xem bản đồ định vị. 





Khuôn viên trường rất rộng, phòng ốc nhiều, lúc đó đến 
10 ngàn tăng chúng và cư sĩ trú ngụ nơi đây. Thật là một 
thời phồn vinh, rực rỡ. Nay chỉ còn di tích được khai quật 
cũng là quá hay rồi. 


' Áf///⁄// 
Ẩ / ⁄⁄ 
% ⁄4 ⁄ 


r// 
Z2 






Tìm được 
di chỉ Tăng 
phòng, nơi đây 
NgàiHuyàn 98 
Trang từng trú 5 
ngụ. § 


>~ 
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Đối diện trường nalanda là Nalanda Museum được xây 
dựng vào năm 1917 để lưu giữ những vật khai quật được từ 
thế kỷ II trước công nguyên. 

Vào xem không được chụp hình, nhưng có được tờ giới 
thiệu Museum này, scan lại vài hình tượng trưng chứ trong 
Museum lưu giữ rất nhiều. 





ATAGLANOK - 





Thelxe handed Bodhisattva .Ávalekitesvara 





Four di hbared E8Ef TĂN Eifee found near Temple 
Git¬a 13 at Nlalanala aAliirinma nave^av/¬atian in 10^38_^3 7 


Ghi chú 

[1] sử Thiền Tông, công án “Niêm hoa vi tiếu ‡;#£7/2” trên ngọn Linh Sơn 
này. Nơi núi Linh Thứu, Thế tôn thăng tòa, đưa cành hoa lên, không nói. Đại 
chúng không hiểu ý chỉ, riêng có Ma-ha ca-diếp mỉm cười. Thế Tôn bảo với 

đại chúng rằng: Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô 
tướng, vi diệu pháp môn, chẳng lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, phó chúc cho 
Ma-ha Ca-diếp. 


[2] Nãlandã (Na-lan-đà 7ð) là trường Đại học cổ xưa của Ấn Độ, cách 
Đông nam Patna 70km, cách phía Bắc của Vương Xá 11km. 

Nalanda xây cất trong thế kỷ thứ II. Long Thọ xuất hiện trong thế kỷ này, tu học 
tại đây, sau làm viện trưởng nơi này. Ngài Long Thọ là tổ Thiền tông thứ 14. 
Đây cũng là nơi truyền bá của hai trường phái Trung Quán Tông và Duy Thức 
Tông. 

Nãlãnda theo tiếng Sanskrit có nghĩa trao truyền kiến thức. Cuối thế kỷ XII, 
Nalanda bị tàn phá chung số phận với Ma-kiệt-đà, và mới khôi phục lại sau 
này. Nhờ vào sự khai quật của Alexander Cunningham, xác định được vị trí 
25.135766°Bắc 85.444923°Đông. 


Bây giờ mới trực chỉ Bồ Đề Đạo Tràng. 
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Đến nơi cũng may trời chỉ mới vừa ngả bóng chiều tối. 
Khách sạn gần Bồ Đề Đạo Tràng nên trang trí hình Phật, để 
du khách biết đã chọn đúng nơi dừng chân! 


xi Ặ 








Bước vào cũng là Phật 
hiện diện rồi. Tứ động 
tâm được trang trí nơi tầm 
nhìn cao nhất. Và có cả 
một shop đủ để mời mua 
quà lưu niệm. Đến đây 
mà không tìm được kỷ vật 
chứng minh rằng, mình đã 





đến nơi chốn này saol 
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Buổi tối sau một ngày di chuyển, nhìn trời mưa không 
biết nên ra Bồ Đề Đạo Tràng hay để sáng mai. Cuối cùng 
đoàn quyết định ra Bồ Đề. Vượt bao gian khó đến đây, sá 
chi chút gió mưa. Đến nơi trời thương, mưa dứt. 





Buổi tối yên ắng, soi tỏ bước 


chân đi. Đêm tối hay ngày sáng, 
Đức Phật vẫn tự tại nhìn đoàn 
người lần lượt lễ bái. 

Lúc trước, nơi đây mở cửa 
cả đêm, nhưng bây giờ 9 giờ tối 
đóng cửa, sáng Š giờ mới mở 
cửa. 

Đoàn đâu thể tọa thiền cả 
đêm chờ sao mai mọc! 


Đành trở về! 
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Khi sao mai mọc 
Ngày 8 — 20/10/2019: Bồ Đề Đạo Tràng 


Trở lại khi trời chưa sáng, vì chờ giờ mở cửa nên hàng 
người chờ đúng S§ giờ rất đông. 

Buổi sáng mờ sương, nhưng nếu theo cảnh chộn rộn của 
đợi chờ được vào và tìm chỗ ngồi thì quả thật tới đây cũng 
chưa thấy yên tĩnh! 

Tọa thiền, thiền hành và dạo quanh. Lắng nghe, tiếng 
tụng kinh, cầu nguyện lẫn vào nhau thỉnh thoảng có một 
tiếng chim rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi giữa những âm 
thanh vang vang, rồi chìm trong khói hương. 








tk - 
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Quanh cội Bồ-đề mọi người cung kính cúi đầu mỗi khi 
đi ngang. Dù rằng cội cây bây giờ không phải cội cây năm 
xưa. Iheo truyện sử thì cây bồ đề thời đức Phật thành đạo 
còn đến thời vua A-dục. Cây Bồ-đề nhiều lần bị phá hoại, 
nhưng được trồng lại. Khi ngài Huyền Trang đến đã là cây 
bồ đề thứ tư. Sau bị tàn phá bởi quân đội Hồi giáo. 
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Người ta cho rằng nơi cây bị tàn phá có một chổi non, 
đó là cây thứ năm, nhưng bị bão làm gãy đổ. Vào năm1881, 
ngài Alexander Cunningham lấy hạt giống từ cây Bồ-đề thứ 
năm gieo trồng lại đến ngày nay. Như vậy cây Bồ-đề đang 
trước mắt trải qua nhiều thăng trầm. 





Đứng lặngbêncội |JNE 


bồ đề. Nơi đây thái 
tử Tất-đạt-ta thành 
chánh giác. VỊ Phật ra 
đời. lrên con đường 
gian nan tìm đạo, trải 
qua năm tháng để có 





một lời giải đáp về : Ấ 
những øì thấy khi ra bốn cửa thành: San già bệnh chết. 


Những ảo hình cuối cùng vượt qua còn gian nan hơn 
đêm vượt thành xuất gia và những tháng năm khổ hạnh. 


Bây giờ là đây. Tình là vĩnh cửu là đây! 








Những câu kinh được khắc ở Bồ Đề Đạo Tràng 


Từ Bồ Đề đạo tràng trở về, đi thăm làng Sujata, nơi đây 
dựng một đền kỷ niệm, cô Sujata dâng bát sữa. Vì lòng tôn 
kính nên những người đến viếng dâng hoa và khăn, khiến 

tượng nhìn không rõ. 
1x +. Nơi cô Sujata sinh 
sống có một tháp 
kỷ niệm, nhớ nhân 
duyên đặc biệt của cô 
khi dâng bát sữa, lúc 
Siddhartha, vì khổ 
hạnh ngất bên đường. 


h« "` = 
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Từ nơi làng Sujata đi một đỗi đến sông Ni-liên-thiển. 
Người sa-môn khổ hạnh kia, sau khi hồi tỉnh đi đến dòng 
sông Ni-liên-thiền, băng qua con sông đến gốc cây bồ-đề. 
Có một người chăn bò ở làng này cúng một bó cỏ để trải tòa 
ngổi. 

Sông không sâu có thể băng qua, nhìn phía xa thấy tháp 
của Bồ Đề Đạo Tràng. 





Rồi vị sa-môn kia ngồi dưới gốc cây bồ đề với lời thệ 
nguyện, nếu không thành chánh giác sẽ không rời tòa này. 

Đến ngày thứ 49 khi sao mai mọc, ngài thành đạo. 

Kể lại đơn giản vài dòng như thế. Nhưng dưới gốc cây bồ 
đề sáng nay vừa nhìn thấy, có một đêm qua trước khi thành 
đạo, rất nhiều hình ảnh ma mị mời gọi người rời tòa bồ-đề. 

Không dám nghĩ lại đời mình, đã luôn rời tòa bởi những 
ảo hình mỗi ngày mời gọi. 


* Sáng sớm hôm sau đến gốc Bồ đề tọa thiền lần nữa, 


mới cam lòng rời tòa, đi đến Khổ hạnh lâm. 





Bằng _— thâm một tiời từ giã, có còn trở lại không? 
Nhưng ánh sáng giác ngộ đêm thành đạo của Ngài, vẫn soi 
bước chân muôn người trên vạn kiếp đời. 

* Khổ Hạnh Lâm là tên của một khu rừng thuộc thị trấn 
Uruvela (Ưu-lâu-tần-loa), bên dòng sông Naranjana (NI¡- 
liên-thiển), tiểu bang Bihar ngày nay. 
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Nơi vị sa-môn trú ngụ 6 năm. Tu hành khổ hạnh, ngày 
chỉ ăn vài hạt mè. Ihân thể gầy gò. Irong động, dựng một 
tượng miêu tả hình ảnh khổ hạnh. 


Trong hang đá hang đá Dungeswari nhỏ hẹp, đủ tranh 


mưa nắng. 
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Trước khi vào động, có một bức 
tranh bức tạc trên đá, gắn vào 
tường. 





Kinh Trung bộ ghi: 


“Vì Ta ăn quá ít mỗi ngày, nên cơ thể Ta trở nên hết sức 
gây yếu. Tay chân Ta như các lóng tre khô đầy khúc khuỷu. 
Hai bàn tọa của Ta trở thành giỗng như móng trâu, xương 
sống với cột tủy lồi ra trông giỗng chuỗi hạt. Xương sườn 
Ta lộ rõ như rui cột của ngôi nhà đồ nát. Đồng tử của Ta 
nằm sâu trong hồ mắt thăm thẳm long lanh giống như ánh 
nước long lanh từ dưới giếng sâu. Da đầu Ta khô héo nhăn 
nheo như trái mướp đắng được cắt đem phơi nắng khô 
héo nhăn nheo. Nếu Ta muốn sờ da bụng thì Ta đụng nhằm 
xương sống vì hai thứ đã dính sát vào nhau. Nếu Ta muốn 
đi đại tiện hay tiểu tiện thì Ta ngã úp mặt xuống đất. Nếu Ta 
chà xát tay chân thì đám lông hư mục rụng xuống trong tay 
Ta”. 


Mặc dù khổ hành đến cùng cực như thế, mặc dù không 
ai tỉnh tấn bằng đạo sĩ Cù-đàm, các đạo sĩ vẫn cho là cần 
phải tiếp tục khổ hạnh để đạt chân lý; thấy rõ ràng sau khi 
trải qua thời gian dài khổ hạnh như thế, cái chết đã gần kề, 
đạo quả chân lý chẳng thấy đâu, trí thức suy giảm, tinh thần 
mệt mỏi, Ngài quyết định dứt khoát từ bỏ lối tu khổ hạnh. 


* 


Rời khổ hạnh lâm, nhớ lại cội bồ đề, mới hiểu một người 
với nghị lực phi thường trải qua sáu năm khổ hạnh, khi 
nhận ra con đường trung đạo, lại vẫn phải với nghị lực phi 
thường, thệ nguyện khi ngồi dưới cội bồ đề. 

Một ý chí nghị lực quyết tâm, từ cửa đông thành Ca-tỳ- 
la-vệ ra đi với chí nguyện tìm một con đường giải thoát. 

Bước xuống núi, đường dài gấp rút trước mắt, vượt 
hàng trăm cây số để đến Varanasi (Ba-la-nại) cho kịp đêm 
xuống! Cũng được coi là ý chí chứ! 

Tự an ủi nhau rằng, nếu không quyết chí, quyết tâm sao 
có thể vượt ngàn dặm đến nơi đây được! 
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Một bước đường thôi ... 
Ngày 10 —- 22/10/2019: Sông Hằng, Vườn Nai. 


Hôm qua trên đường đến Varanasi| 1 |, trên đường đi, 
mong đến nơi sớm, còn đi dạo miền đất mà nghe nói là 
trung tâm văn hóa Ấn độ cổ xưa. Đâu biết đường sá sửa 
chữa làm ùn tắc xe cộ. Và đến nơi, vào được thành phố, 
thành phố cũng đang sửa đường, xe chạy vòng vèo tránh 
những con đường đang sửa chữa. Đến nơi nghỉ cũng chưa 
có đường vào, đành xuống xe, cuốc bộ một khoảng ngắn. 
Ngắn thôi, không đáng để nói, nhưng có một khoảng ngắn 
mà xe đến không được. Thầy Tuệ Sỹ có câu thơ: 

Một bước đường thôi nhưng núi cao, 

Trời ơi mây trắng đọng phương nào. 

Không biết ý thầy ra sao, nhưng đủ để nhắc nhớ có 
những cái thấy trong tầm tay, chưa chắc nắm được. 


[1] Varanasi (Vãranasi, Benares...). Cổ Ấn Độ gọi là Kashi hay Kasi 
(Ca-hi -EZ#) có nghĩa là đô thị ánh sáng. Chúng ta quen gọi là Ba-la-nai 
/£Z8. Vãranasi là một đô thị Thánh (holy city) nồi tiếng tọa lạc bên 
dòng sông Hằng, thuộc tiểu bang Uttar Pradesh- Ấn Độ.Tương truyền 
đã được thành lập 6.000 năm trước công nguyên. 


Khoảng thế kỷ thứ tư tới thế kỷ thứ sáu trước công nguyên, nơi đây 
là trung tâm học thuật. Thành phố Varanasi nằm trên bờ Tây (tả ngạn) 
sông Hằng, giữa hai con sông -phía Bắc là sông Varuna và phía nam là 
sông Assi- đỗ vào dòng sông Hằng. Đoạn này sông Hằng chảy hướng 
từ Nam ra Bắc rồi rẽ hướng Đông Bắc. Người ta tin rằng tắm ở sông 
Hằng tại Benaras sẽ được cứu độ và hỏa táng tại các bến sông này sẽ 
lên thẳng thiên giới. 

Trong thời Đức Phật, Varanasi là thủ đô của vương quốc Kashi. Kinh 
đô trải dài 5km dọc theo bờ Tây sông Hằng. 
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Buổi sáng, dường như sáng nào cũng cần thức sớm, vì 
những nơi đến, cần đến trước khi mặt trời lên! 

Ra sông Hằng, nghe hai chữ sông hằng, vui mừng biết 
bao, quản gì hôm qua đến muộn, sáng nay đi sớm. Được 
đặn dò kỹ lưỡng, ai cũng cầm một đèn pin để soi đường, 
nhưng bây giờ khác 20 năm xưa! Đường đi đã có đèn đường 
soi tỏ và cũng không đến nỗi đáng sợ như những người đi 
cách đây hơn 10 năm mô tả. 

Ra đến bến sông, nhìn cảnh tượng, như tranh vẽ đã từng 
thấy. Cảnh trí lạ lùng, trên một bến sông thiêng! Người ta 
thường nói, trong cái không trật tự, đều có một trật tự trong 
đó. Nhìn mới thấy là đúng. 


Đèn còn chiếu sáng trên Ghat. 
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Thuyền chờ sẵn trên sông để đưa du khách ra sông, đón 


ánh mặt trời lên. 





Thuyền lướt ra khơi, trên sông nước nhìn lại bờ. 
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Thuyền đi ngang nơi thiêu xác, chỉ thấy củi và khói, đến 
gần nhìn rõ hơn, thấy một ngọn lửa. Còn cảnh thiêu như 
nehe tả thì không biết nơi nào. 


, 
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Nhìn về phía chân trời, hôm nay dường như mây dây, chỉ 
thấy sông nước mênh mông, và trong gió nhẹ buổi sáng, 


còn mang theo lời vua Ba-tư-nặc. 


Phật nói với vua Ba-tư-nặc: Hình thê của ông đâu phải 
bỗng nhiên biến hoại! 


Vua đáp: Bạch Thế Tôn! Sự biến hóa âm thầm dời đổi, con 
thật chẳng hay, mùa đông mùa hạ thâm thoát trôi qua, dần 
dần đến thế này. Tại sao? Khi hai mươi tuổi, dù gọi là trẻ, 
nhưng mặt mày đã già hơn lúc lên mười, khi ba mươi tuổi 
lại sút hơn lúc hai mươi, đến nay đã sáu mươi hai, so với 
lúc năm mươi thì suy yêu hơn nhiều. Thế Tôn, con cảm 
thấy sự dời đổi âm thầm trôi chảy theo kỳ hạn mười năm, 
nhưng nếu suy xét tỉ mỉ thì cái biến đổi ấy đâu phải từng 10 
năm! Thật ra thì mỗi năm mỗi đổi, cho đến mỗi tháng, mỗi 
ngày, mỗi giờ, trong mỗi sát na niệm niệm biến đồi chẳng 
ngừng, nên biết thân này chung quy biến diệt vậy. 

Phật nói: Ông thấy biến hóa dời đổi chẳng ngừng, ngộ biết 
phải diệt. Vậy trong lúc diệt, ông còn biết trong thân có cái 
gì chẳng diệt chăng? 


Vua Ba Tư Nặc chấp tay bạch Phật: Con thật chẳng biết! 


Ấn Độ 83 


Phật nói: Nay ta chỉ cho ông cái tánh chẳng sanh diệt. Đại 
Vương, ông thây nước sông Hãng hôi mây tuôi? 

Vua đáp: Lúc lên ba, mẹ con dắt đi yết lễ thần Tỳ Bà Thiên, 
đi qua sông này, khi ây đã biệt sông Hãng. 


Phật nói: Như lời ông nói, lúc hai mươi tuổi thì sút hơn lúc 
lên mười, cho đến sáu mươi niệm niệm dời đổi theo từng 
ngày giờ. Vậy khi ông ba tuổi thấy nước sông, rồi đến năm 
mười ba, thấy nước sông, tánh thấy như thế nào? 


Vua đáp: Tánh thây cũng giống như khi ba tuổi, cho đến 
năm nay đã sáu mươi hai cũng chăng có khác. (Bản kiên 
vốn chẳng sanh diệt biến đổi). 


Phật nói: Nay ông tự than đã già, mặt ông chắc phải nhãn 

hơn lúc trẻ, vậy hiện nay thây sông Hãng với lúc nhỏ thây 

sông Hăng, cái tánh thây có già trẻ gì chăng? 

Vua đáp: Bạch Thế Tôn! Không ạI 

Phật nói: Mặt ông dù nhăn mà cái tánh của kiến tinh (năng 
thấy) chưa từng nhăn, có nhân là biên, chăng nhãn thì bất 
biến; biên át phải diệt, bât biên vôn chăng sanh diệt. Vậy 

lây gì để thọ nhận sanh tử cho ông? Mà còn đem tà thuyết 
của bọn Mạt Già Lê kia, cho là thân này sau khi chêt đoạn 
diệt! 

Thuyền chưa đến dải đất nhìn thấy trước mắt, đành quay 
trở về, và mặt trời còn sau đám mây dây. 

Không thể chờ được, đành rời sông Hằng. 

“Hãng hà sa số”, số cát sông Hằng, có lẽ không thể tính 
đếm. Phật luôn dùng để thì dụ. Gần nhất có lẽ những niệm 
khởi suy diễn lung tung, không biết nhiều như số cát sông 
Hằng chưa. Hiện giờ danh từ này cũng được đưa vào tự 
điển tiếng Việt và người Việt thì sử dụng như tiếng Việt 
luôn! 
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Trên đường trở về xe, đi ngang thấy người dân bán nhánh 
cây ngày xưa dùng để chà răng. 

Hiện nay Ấn Độ vẫn còn nhai nhấm cây này, người ta 
dùng cây này để chế biến thuốc đánh răng, ai cũng cho biết 
là rất tốt. Ngày xưa chẳng cần øì, chỉ một đoạn nhỏ, có thể 
chà răng lâu dài! Khi ăn xong, nhai nhấm đầu cây này đọc 
thầm: 

Tước dương chỉ thời, 

Đương nguyện chúng sinh, 

Kỳ tâm điều tịnh, 

Phê chư phiền não. 
Khi nhai nhánh cây xỉa răng, 
Cấu cho tất cả chúng sinh, 
Tâm được điều hòa, thanh tịnh, 
Cắn nát tất cả não phiến. 
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Đến tháp Chaukhandi, còn gọi là tháp Ngũ tỳ kheo 
nghênh Phật, nơi Đức Phật gặp lại năm anh em Kiều Trần 
Như, sau khi rời Bodh Gaya. 
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Sử truyện chi lại, 


Bỗng một hôm năm anh em Kiều Trần Như trông thấy đức 
Cô Đàm tìm đến với họ. Khi thấy bóng dáng Ngài còn đang 
thấp thoáng ở ngoài xa, họ đã bảo nhau là sẽ không ra đón 
tiếp và cũng không cần phải đứng dậy khi Ngài vào tới nơi. 
Họ nói: 

— Sa môn Cô Đàm hồi đó đang tu khổ hạnh với chúng ta thì 
bỏ cuộc nửa chừng. Ông ta đã ăn uống và vào ra thôn xóm 
giao thiệp với người làng, làm cho chúng ta hết sức thất 
vọng. Vậy hôm nay ông ấy đến đây, chúng ta cũng không 
nên đón tiếp nồng hậu làm gì. 


Nhưng kì lạ làm sao, sự tình đã không xảy ra đúng như họ 
dự tính! Khi đức Cồ Đàm vừa bước vào tới chỗ của họ thì 
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không ai bảo ai, tất cả năm người đều mừng vui đứng dậy. 
Chính sa môn Kiều Trần Như tiến tới trước, đỡ lây chiếc 
bình bát trên tay Ngài; các vị khác, người thì lây nước rửa 
chân cho Ngài, người thì lây ghế mời Ngài ngồi, người thì 
lây quạt để quạt hầu, người thì cuống quít không biết phải 
làm gì. 

Sau khi rửa mặt, tay, chân, và ngồi xuống ghé, đức Cô 
Đàm nhìn khắp lượt năm người bạn đồng tu một cách thân 
thiết, rồi nói: 

— Này quí vị! Tôi đã tìm ra đạo giải thoát, và tôi sẽ chỉ dạy 
lại cho quí vỊ. 


Đi một khoảng nữa thì đến Sarnath (Lộc Uyển - vườn 


nai). Hiện nay tháp Dhamekh đã được trùng tu. 





Đoàn đi quanh tháp và tìm một bóng mát tọa thiền. Nơi 
đây Đức Phật nói nói pháp Tứ Diệu Đế, bánh xe pháp luân 
đã bắt đầu chuyển. Tọa thiền trên bãi cỏ xanh. 


Phật tại Ba-la-nal, 

Vì năm vị Ty-kheo, 

Khai mở nguồn cam lò, 
Giảng pháp bốn chân đề: 
Khổ, tập, diệt, đạo đề. 
A-nhã-kiêu-trần-như, 
Người đầu tiên thấy Đạo, 
Tám vạn chúng trời, người, 
Chứng quả Tu-đà-hoàn. 


Trụ đá vua A-dục được khai quật tìm thấy và lưu giữ 
trong một nhà che chắn bởi kính, và có mái che bên trên để 
bảo vệ. Chữ khắc trên trụ tuy mờ, nhưng còn đọc được. 


Khi ngài Huyền Trang đến nơi này là một cái đền kỉ 
niệm cao 60m. Giờ thì chỗ nào cũng chỉ còn một nền đá. 
Từ hương thất Phật đến chùa, phòng tăng, chánh điện... 
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Nền Tăng phòng ngày xưa. Và những mảnh khai quật được. 


NV 
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Nơi đây cũng còn một vườn nai, để làm vui lòng khách 
đi tìm hai chữ “lộc uyển - vườn nai”. Đến đây mà không 
gặp nai, sao cam lòng! 


Gặp nai, mừng quá. Ai cũng vội chụp, một sinh vật sống 
trong cổ tích với những di tích ngổn ngang được khai quật 
kial 
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Đối diện là Viện bảo tàng, 
trưng bày rất nhiều. Tuy không 
cho sử dụng điện thoại nhưng 
cho dùng máy chụp hình. Trong 





đoàn may là có một người đem 
theo, nên có thể ghi lại hình ảnh. 
Trừ một vài nơi, máy chụp hình 
cũng không được sử dụng. 

Bước vào cửa là nhìn thấy 
ngay đầu trụ cột có hình sư tử 
của vua A-dục, minh chứng rằng, 
._ nơi mảnh đất đã khai quật được 
| “ những di tích xưa. 

Trong nhiều cổ vật, có cả 
những tượng Bồ tát vào đầu thế 
kỷ I, những tượng Phật vào thế kỷ 
V nhưng không còn được hoàn bị. 





` Có một tượng Phật còn hoàn 
\ bị nhất vào thế kỷ V. 
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Rời Sanath, chuẩn 
bị ra phi trường để về 
Delhi. Đến Delhi gặp 
| lại những bàn tay, hôm 
trước thấy chào đón, 
hôm nay lại thấy hai 
chữ tạm biệt! 





Ngồi chờ máy 
bay, nơi phi trường 
có hai con voi bên 
cạnh làm bạn! 


Được trưng bày 
nơi đây ắt là có sự 
tích øì đó, nhưng 
bây giờ thì tâm 





nghĩ đến chuyến | Gị 
bay. Hình con voi chỉ chụp lưu đó, muốn sống ngay giây 
phút hiện tại cũng là khó, có lẽ vì thói quen muốn được 
điều mình mong ước, nên tâm cứ chạy thoát khỏi cảnh đợi 
chờ! Và hiện tại chỉ còn lưu giữ nơi hình, để khi xem lại gọi 
là quá khứ! 


Một ngày nào đó, gặp lại kể cho nhau nghe tâm tình những 
ngày đã qua trên đất Phật, cũng là khoảng đời vui hy hữu. 


